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Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2023 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị 

Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2023-

2024 như sau: 

1. Lịch thi: Lịch thi chung ban hành kèm theo công văn này. Lịch thi của từng 

sinh viên công bố tại địa chỉ http://daotao.vnu.edu.vn.  

Lưu ý: 

- Các đơn vị làm đề thi, sao in đề thi, phân công cán bộ coi thi, nộp bài thi theo 

lịch chung. Việc cập nhật điểm và nộp điểm sẽ có văn bản hướng dẫn riêng. 

- Các học phần đánh dấu (*),(**),(***) thuộc CTĐT chất lượng cao. 

2. Lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi 

2.1. Giảng viên:  

Giảng viên lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi và gửi về đơn vị 

quản lý chậm nhất hai ngày sau thời gian kết thúc giảng dạy lớp học phần theo đúng tiến 

trình đào tạo. 

2.2. Trợ lý Đào tạo:  

Tập hợp danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi từ giảng viên (đối với 

những học phần do Khoa/Bộ môn trực thuộc quản lý) và bàn giao cho Phòng Đào tạo 

chậm nhất hai ngày sau thời gian quy định nộp danh sách của giảng viên.  

2.3. Cán bộ Phòng Đào tạo: 

Tập hợp danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi từ giảng viên chậm nhất 

hai ngày sau thời gian quy định nộp danh sách của giảng viên (đối với những học phần 

do Phòng quản lý). 

3. Đề thi và đáp án 

- Đối với học phần do các đơn vị làm đề thi, đáp án và sao in đề thi, các đơn vị 

gửi về Phòng Đào tạo trước ngày thi ít nhất 3 ngày làm việc.  

http://daotao.vnu.edu.vn/


- Đối với các học phần thi do Phòng Đào tạo sao in đề thi, các đơn vị quản lý học 

phần gửi 02 đề thi và đáp án, riêng học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam các đơn vị gửi 04 

đề thi và đáp án (có chữ ký phê duyệt của Trưởng bộ môn) về Phòng Đào tạo chậm nhất 

là ngày 01/12/2023.  

- Lưu ý: 

+ Đề thi, đáp án để trong phong bì riêng (phong bì các đơn vị nhận tại               

Phòng Đào tạo). Mẫu đề thi, đáp án theo phụ lục gửi kèm công văn này.  

+ Tất cả các loại đề thi, đáp án khi gửi về Phòng Đào tạo đều phải có ký bàn giao. 

Việc sao in đề thi phải bảo mật và kiểm tra cẩn thận thông tin trước khi niêm phong. 

4. Phân công cán bộ coi thi (CBCT) 

- Các đơn vị gửi danh sách CBCT về Phòng Đào tạo chậm nhất là ngày 

01/12/2023 (Mẫu danh sách phân công cán bộ được gửi đến trợ lý đào tạo qua email). 

- Lưu ý: 

+ Kỳ thi được tổ chức thành 3 ca (Ca 1 - 8h00, Ca 3 - 14h00, Ca 5 - 18h15), CBCT 

có mặt tại phòng điều hành thi trước ít nhất 5 phút.  

+ CBCT tại nhà BC nhận tài liệu coi thi tại phòng B111; CBCT tại nhà C, nhà G, 

nhà E, nhà I nhận tài liệu coi thi tại phòng G201. 

+ CBCT phải kiểm tra thẻ sinh viên khi gọi sinh viên vào phòng thi. Trường hợp 

sinh viên không có thẻ, phải có giấy tờ tùy thân khác có ảnh hoặc Giấy chứng nhận sinh 

viên tạm thời. Trường hợp sinh viên không có bất cứ giấy tờ gì, CBCT không cho thí 

sinh vào thi.   

+ CBCT vấn đáp, thi thực hành nhận danh sách thi từ phòng điều hành thi, tuyệt 

đối không sử dụng danh sách khác. 

5. Phân công tổ chức thi  

5.1. Phòng Đào tạo 

- Chỉ đạo kỳ thi: Phạm Văn Huệ 

- Trực nghiệp vụ:  

    Đề thi và đáp án: Trần Thị Thu Hiền - 0914754506 

           Lịch thi, cán bộ coi thi: Vũ Thị Xuân Hương - 0936305053                

    Cán bộ y tế: Lê Văn Thành - 0975526488 

5.2. Phòng Hành chính tổng hợp 

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi. 



- Cử cán bộ trực điện, nước, phục vụ phòng chờ, mở cửa phòng thi.  

5.3. Trung tâm Truyền thông và Công nghệ thông tin 

- Đảm bảo các điều kiện về máy móc phục vụ các kỳ thi trên máy. 

- Cử cán bộ hỗ trợ các học phần thi trên máy. 

 

Kính đề nghị các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu trong công văn./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Thu Hương 
  



Phụ lục 1: Mẫu đề thi và đáp án của đề thi tự luận 

1.1 Mẫu đề thi tự luận 

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

        XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

                  ------------------ 

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 

Học phần thi: 

Thời gian làm bài: 

Đối tượng thi: Sinh viên CTĐT chuẩn / CTĐT chất lượng cao 

 

ĐỀ THI SỐ … 

Câu 1 (…điểm): 

Câu 2 (…điểm): 

Câu 3 (…điểm): 

Ghi chú: Sinh viên không được/được sử dụng tài liệu khi thi. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

                                                                                             CHỦ NHIỆM BỘ MÔN  

                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên) 

 

--------------------------------------- 

 

1.2 Mẫu đáp án của đề thi tự luận 

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

        XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

                  ------------------ 

ĐÁP ÁN THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 

Học phần thi: 

Thời gian làm bài: 

Đối tượng thi: Sinh viên CTĐT chuẩn / CTĐT chất lượng cao 
 

ĐỀ THI SỐ … 

Câu Nội dung trả lời Điểm 

Câu 1  ....điểm 

a.   

.....   

Câu 2  ....điểm 

a.   

.....   

Câu 3  ....điểm 

a.   

.....   
Tổng điểm:   

Ghi chú: 

1. Điểm tối thiểu cho mỗi ý trong đáp án là 0.5 điểm. Điểm tối đa cho mỗi ý trong đáp án là 1 điểm 

2. Với câu hỏi thi cho phép bài làm sinh viên có thể có tiếp cận khác hoặc sử dụng các ý trả lời tương đương 

thì cần có ghi chú rõ ràng để người chấm thi thực hiện đúng. 

3. Với câu hỏi thi có khuyến khích sự sáng tạo trong cách làm bài, phương pháp trả lời thì cần có giải thích 

rõ để người chấm thi thực hiện đúng.  

4. Với câu hỏi thi có bài tập cần ghi rõ trường hợp nào tính điểm/không tính điểm nếu đáp án đánh giá cả 

cách làm bài tập. 



Phụ lục 2: Mẫu đề thi và đáp án đề thi trắc nghiệm 

(áp dụng với trường hợp SV làm bài thi trực tiếp vào giấy in đề thi) 

 

2.1 Mẫu đề thi trắc nghiệm 

Trang 1 

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

                  ------------------ 

Đề thi gồm …. trang 

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 

Học phần thi: 

Thời gian làm bài: 

Ngày thi:                     Ca thi:                Phòng thi:                                     

Mã số sinh viên:                             

Họ và tên:                      

Số báo danh: 

Cán bộ coi thi 1 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

Cán bộ coi thi 2 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Phần mổ tả về thang điểm bài thi, việc quy đổi thang điểm bài thi về thang điểm 10 và phần hướng dẫn sinh 

viên ghi kết quả bài thi trắc nghiệm trên tờ giấy thi trong trường hợp không yêu cầu sinh viên làm bài trực 

tiếp vào đề thi. 

 

Ghi chú: Sinh viên không được/được sử dụng tài liệu khi thi. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 

ĐỀ THI SỐ … 

 

Nội dung đề thi 

 

                                                                                             CHỦ NHIỆM BỘ MÔN  

    (ký và ghi rõ họ tên) 

 

----------------------------------- 

 
  



2.2 Mẫu đáp án của đề thi trắc nghiệm 

Lưu ý: Mẫu đáp án này để dùng cho đề thi trắc nghiệm với loại câu hỏi đa phương án. Đối với đề 

thi trắc nghiệm có loại câu hỏi còn lại: điền khuyết, đúng sai, ghép hợp, thì giảng viên cần chú ýđể 

thiết kế đáp án cho phù hợp  

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

        XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

                  ------------------ 

Đáp án gồm …. trang 

ĐÁP ÁN THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 

Học phần thi: 

Thời gian làm bài: 

Đối tượng thi: Sinh viên CTĐT chuẩn / CTĐT chất lượng cao 

 

Phần ghi chú của người làm đề về cách trộn đề giữa các mã đề thi trong trường hợp sử dụng chung 

đề nguồn giữa các mã đề thi 

ĐỀ THI SỐ … 

Câu 

số 

Đề thi số  Câu 

số 

Đề thi số 

001 002 003 004 005 006  001 002 003 004 005 006 

1.  B B B B A D  11.  B B B B A D 

2.  C C A B C C  12.  C C A B C C 

3.  C C D C D A  13.  C C D C D A 

4.         14.        

5.         15.        

6.         16.        

7.         17.        

8.         18.        

9.         19.        

10.         20.        
 

                                                                                             CHỦ NHIỆM BỘ MÔN  

    (ký và ghi rõ họ tên) 

 

------------------------------------ 

HƯỚNG DẪN VỀ ĐỀ THI, ĐÁP ÁN CỦA LOẠI ĐỀ THI BÁN TRẮC NGHIỆM 

1. Với loại đề thi bán trắc nghiệm (kết hợp trắc nghiệm với tự luận), giảng viên căn cứ mẫu 2 loại 

đề thi và đáp án là đề thi tự luận và đề thi trắc nghiệm để làm đề và đáp án cho phù hợp.Khi đó, 

tổng điểm bài thi giữa phần trắc nghiệm và phần tự luận sử dụng thống nhất một thang điểm. Không 

sử dụng song song hai thang điểm khác nhau cho hai loại câu hỏi thi trong đề. 

2. Hiện tại, Nhà trường chưa áp dụng việc chấm bằng máy nên chưa có mẫu phiếu trả lời thi trắc 

nghiệm. Trường hợp giảng viên yêu cầu sinh viên trả lời trên phiếu trả lời thi trắc nghiệm thì giảng 

viên tự thiết kế và đảm bảo: i) Không có phần ghi thông tin cá nhân của sinh viên trên phiếu trả lời 

thi trắc nghiệm; ii) Có đủ phần ghi thông tin về học phần, kỳ thi, mã đề thi (đề thi số …) của bài 

thi, kết quả chấm thi, chữ ký của giảng viên chấm thi. Giảng viên tham khảo mẫu trang 1 của đề 

thi trắc nghiệm. 

3. Với đề thi có câu hỏi trắc nghiệm, giảng viên sử dụng câu hỏi mới hoàn toàn giữa các đề thi 

hoặc đảo thứ tự câu hỏi hoặc thứ tự các phương án trả lời …. thì trong đáp án cần ghi chú rõ cách 

trộn đề giữa các mã đề thi (đề thi số 1, đề thi số 2…) 



LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo công văn số:             /XHNV-ĐT, ngày                        của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV)

         Nhà trường thông báo lịch thi các học phần  học kỳ 1, năm học 2023-2024. Đề nghị các đơn vị cử cán bộ coi thi,
      tổ chức in sao đề thi và chấm thi theo phân công dưới đây:

Thời gian thi

Công việc Ca 1 Ca 3
CBCT có mặt tại phòng tổ chức thi 8h00 14h00
CBCT gọi SV vào phòng thi 8h10 14h10
CBCT nhận đề thi 8h20 14h20
CBCT phát đề thi 8h25 14h25
CBCT bắt đầu tính giờ làm bài 8h30 14h30

STT Ca Mã HP Học phần thi TC HT thi Phòng SL In sao CBCT Ngày chấm
Ngày 11 tháng 12 năm 2023

1 1 PHI3163
Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen và 
V.I.Lê nin về nhà nước với việc xây dựng 
nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

2 Vấn đáp C105 11 TrH 1TrH 11/12/2023

2 1 KOS3018 Lịch sử văn học Hàn Quốc 2 Thuyết trình C505 65 ĐP 1ĐP 11/12/2023
3 3 ORS3231 Tiếng Thái nâng cao 3 4 Vấn đáp C401 15 ĐP 1ĐP 11/12/2023
4 3 PSY2015 Tâm lý học quản trị kinh doanh 3 Vấn đáp G406 17 TLH 1TLH 11/12/2023
5 5 FLH1149 Tiếng Anh du lịch 3 Viết(KoSDTL BC101 50 TTNN 2TrH 13/12/2023
6 5 FLH1149 Tiếng Anh du lịch 3 Viết(KoSDTL BC102 50 TTNN 2LS 13/12/2023
7 5 FLH1149 Tiếng Anh du lịch 3 Viết(KoSDTL BC201 50 TTNN 2VH 13/12/2023
8 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) BC202 50 ĐT 2ĐP 13/12/2023
9 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G102 45 ĐT 2XHH 13/12/2023
10 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G103 45 ĐT 2CTH 13/12/2023
11 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G104 55 ĐT 2KHQL 13/12/2023

18h25
18h30

Ca 5

PHỤ LỤC

18h10
18h15
18h20

1/40



STT Ca Mã HP Học phần thi TC HT thi Phòng SL In sao CBCT Ngày chấm
12 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G105 48 ĐT 2TLH 13/12/2023
13 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G106 48 ĐT 2QTH 13/12/2023
14 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G202 45 ĐT 2LTH 13/12/2023
15 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G203 55 ĐT 2BC 13/12/2023
16 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G204 55 ĐT 2DL 13/12/2023
17 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G205 48 ĐT 2N.H 13/12/2023
18 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G206 48 ĐT 2NNH 13/12/2023
19 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G302 45 ĐT 2VNH 13/12/2023
20 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G303 55 ĐT 2TGH 13/12/2023
21 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G304 55 ĐT 2TTTV 13/12/2023
22 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G305 48 ĐT 2TrH 13/12/2023
23 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G306 48 ĐT 2LS 13/12/2023
24 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G402 40 ĐT 2VH 13/12/2023
25 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G403 20 ĐT 1ĐP 13/12/2023
26 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G404 24 ĐT 1XHH 13/12/2023
27 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G405 20 ĐT 1LS 13/12/2023
28 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G406 55 ĐT 2VH 13/12/2023
29 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G407 48 ĐT 2ĐP 13/12/2023
30 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G408 48 ĐT 2XHH 13/12/2023
31 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G501 48 ĐT 2CTH 13/12/2023
32 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) G502 48 ĐT 2KHQL 13/12/2023
33 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) I101 23 ĐT 1TLH 13/12/2023
34 5 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 Viết (ĐSDTL) I301 30 ĐT 2QTH 13/12/2023

Ngày 12 tháng 12 năm 2023
1 1 PSY3014 Tâm lý học giới 2 Vấn đáp G403 29 TLH 1TLH 12/12/2023
2 3 PHI3148 Vấn đề đối tượng của triết học 2 Vấn đáp G301 13 TrH 1TrH 12/12/2023
3 3 KOS3006 Kĩ năng thảo luận và thuyết trình tiếng 3 Thuyết trình C501 33 ĐP 1ĐP 12/12/2023
4 5 MNS3045 Tổ chức lao động khoa học 2 Viết (ĐSDTL) BC102 38 KHQL 2LTH 14/12/2023
5 5 PSY2034 Giải phẫu và sinh lý hệ thần kinh 2 Viết(KoSDTL BC201 48 TLH 2TrH 14/12/2023
6 5 PSY2034 Giải phẫu và sinh lý hệ thần kinh 2 Viết(KoSDTL BC202 48 TLH 2LS 14/12/2023
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7 5 MNS3100 Đạo đức kinh doanh 3 Viết(KoSDTL G102 20 KHQL 1VH 14/12/2023
8 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G102 24 ĐT 1ĐP 14/12/2023
9 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G103 43 ĐT 2XHH 14/12/2023
10 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G104 50 ĐT 2CTH 14/12/2023
11 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G105 48 ĐT 2KHQL 14/12/2023
12 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G106 48 ĐT 2TLH 14/12/2023
13 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G202 43 ĐT 2QTH 14/12/2023
14 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G203 50 ĐT 2LTH 14/12/2023
15 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G204 50 ĐT 2BC 14/12/2023
16 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G205 48 ĐT 2DL 14/12/2023
17 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G206 48 ĐT 2N.H 14/12/2023
18 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G302 43 ĐT 2NNH 14/12/2023
19 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G303 51 ĐT 2VNH 14/12/2023
20 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G304 51 ĐT 2TGH 14/12/2023
21 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G305 48 ĐT 2TTTV 14/12/2023
22 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G306 48 ĐT 2TrH 14/12/2023
23 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G406 51 ĐT 2LS 14/12/2023
24 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G407 48 ĐT 2VH 14/12/2023
25 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G408 48 ĐT 2ĐP 14/12/2023
26 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G501 48 ĐT 2XHH 14/12/2023
27 5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết(KoSDTL G502 48 ĐT 2LS 14/12/2023

Ngày 13 tháng 12 năm 2023
1 1 PSY3045 Giao tiếp trong quản lý kinh doanh 2 Vấn đáp G401 17 TLH 1TLH 13/12/2023
2 1 PSY3039 Tham vấn nhóm 2 Vấn đáp G502 33 TLH 1TLH 13/12/2023
3 3 ORS3320 Tiếng Thái chuyên ngành (Kinh tế) 4 Vấn đáp BC101 13 ĐP 1ĐP 13/12/2023
4 3 PHI3025 Các lý thuyết đương đại về phát triển XH 2 Vấn đáp BC102 40 TrH 1TrH 13/12/2023
5 5 FLH1185 Tiếng Anh chuyên ngành Việt Nam học 3 3 Viết(KoSDTL G102 46 TTNN 2VH 15/12/2023

6 5 LIN4063
Những vấn đề cơ bản của Việt ngữ học và 
ngôn ngữ học ứng dụng

2
Viết(KoSDTL

)
G105 48 NNH 2ĐP 15/12/2023

7 5 SEA4051 Một số VĐ thách thức của ĐNÁ đương đại 2 Viết(KoSDTL G106 50 ĐP 2XHH 15/12/2023
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8 5 HIS1150 Phương pháp luận sử học 2 Viết(KoSDTL G203 57 LS 2CTH 15/12/2023
9 5 ITS3088 Kinh tế quốc tế 2 Viết(KoSDTL G204 53 QTH 2KHQL 15/12/2023
10 5 ORS1150 Quan hệ quốc tế Đông Bắc Á 2 Viết(KoSDTL G103 43 ĐP 2TLH 15/12/2023
11 5 ORS1150 Quan hệ quốc tế Đông Bắc Á 2 Viết(KoSDTL G202 34 ĐP 1QTH 15/12/2023
12 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G202 10 ĐT 1LTH 15/12/2023
13 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G205 48 ĐT 2BC 15/12/2023
14 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G206 48 ĐT 2TrH 15/12/2023
15 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G302 40 ĐT 2LS 15/12/2023
16 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G303 55 ĐT 2VH 15/12/2023
17 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G304 55 ĐT 2ĐP 15/12/2023
18 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G305 48 ĐT 2XHH 15/12/2023
19 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G306 48 ĐT 2CTH 15/12/2023
20 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G402 40 ĐT 2KHQL 15/12/2023
21 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G406 56 ĐT 2TLH 15/12/2023
22 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G407 48 ĐT 2QTH 15/12/2023
23 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G408 48 ĐT 2LTH 15/12/2023
24 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G501 48 ĐT 2BC 15/12/2023
25 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 Viết(KoSDTL G502 48 ĐT 2DL 15/12/2023

Ngày 14 tháng 12 năm 2023
1 1 PSY3042 Tâm lý học gia đình 3 Vấn đáp G405 27 TLH 1TLH 14/12/2023
2 1 EVS1001 Môi trường và phát triển 2 Viết (ĐSDTL) G204 45 ĐT 2N.H 18/12/2023
3 3 MNS3102 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 3 Vấn đáp C109 20 KHQL 1KHQL 14/12/2023
4 3 PHI1177 Lịch sử triết học macxit sau V.I.Lênin 2 Vấn đáp G402 33 TrH 1TrH 14/12/2023
5 3 KOS3006 Kĩ năng thảo luận và thuyết trình tiếng 3 Thuyết trình C503 24 ĐP 1ĐP 14/12/2023
6 5 MAT1078 Thống kê cho khoa học xã hội 2 Viết (ĐSDTL) G102 28 ĐT 1NNH 18/12/2023

7 5 FLH1157
Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 
2 AD

5 Viết + VĐ G102 7 ĐP 1VNH 18/12/2023

8 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G103 43 ĐT 2TGH 18/12/2023
9 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G104 51 ĐT 2TTTV 18/12/2023
10 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G105 48 ĐT 2TrH 18/12/2023
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11 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G106 48 ĐT 2LS 18/12/2023
12 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G202 43 ĐT 2VH 18/12/2023
13 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G203 51 ĐT 2ĐP 18/12/2023
14 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G204 51 ĐT 2XHH 18/12/2023
15 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G205 48 ĐT 2LS 18/12/2023
16 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G206 48 ĐT 2VH 18/12/2023
17 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G302 43 ĐT 2ĐP 18/12/2023
18 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G303 51 ĐT 2XHH 18/12/2023
19 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G304 51 ĐT 2CTH 18/12/2023
20 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G305 48 ĐT 2KHQL 18/12/2023
21 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G306 48 ĐT 2TLH 18/12/2023
22 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G406 55 ĐT 2QTH 18/12/2023
23 5 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết(KoSDTL G407 49 ĐT 2LTH 18/12/2023

Ngày 15 tháng 12 năm 2023
1 1 PHI2015 Triết học nghệ thuật 2 Vấn đáp C102 7 TrH 1TrH 15/12/2023
2 1 PSY3032 Đạo đức nghề tham vấn 2 Vấn đáp G406 31 TLH 1TLH 15/12/2023

3 1 CUL2004
Các vấn đề văn hóa và văn hóa học bằng 
tiếng Anh 1

2 Vấn đáp I403 31 LS 1LS 15/12/2023

4 3 KOS3000 Địa lí Hàn Quốc 3 Trắc nghiệm G406 62 ĐP 3BC 19/12/2023
5 5 FLH1148 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 4 Viết(KoSDTL G102 43 TTNN 2TrH 19/12/2023
6 5 FLH1148 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 4 Viết(KoSDTL G103 44 TTNN 2LS 19/12/2023
7 5 MNS3062 Pháp luật về lao động và việc làm 3 Trắc nghiệm BC302 54 KHQL 2VH 19/12/2023
8 5 MNS3101 Đánh giá văn hóa quản lý 3 Viết(KoSDTL G202 20 KHQL 1ĐP 19/12/2023
9 5 SIN2001 Văn bản Hán Nôm hành chính 2 Viết(KoSDTL G202 21 LS 1XHH 19/12/2023

10 5 FLH1158
Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân 
văn 2 DP

5
Viết(KoSDTL

)
G203 28 ĐP 1CTH 19/12/2023

11 5 LIT3019 Truyện ngắn - lý thuyết và thực tiễn thể 2 Viết (ĐSDTL) G203 22 VH 1KHQL 19/12/2023
12 5 INE1014 Kinh tế học đại cương 2 Viết(KoSDTL G105 49 ĐT 2TLH 19/12/2023
13 5 INE1014 Kinh tế học đại cương 2 Viết(KoSDTL G106 49 ĐT 2QTH 19/12/2023
14 5 INE1014 Kinh tế học đại cương 2 Viết(KoSDTL G204 55 ĐT 2LTH 19/12/2023
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15 5 INE1014 Kinh tế học đại cương 2 Viết(KoSDTL G205 49 ĐT 2BC 19/12/2023
16 5 INE1014 Kinh tế học đại cương 2 Viết(KoSDTL G206 49 ĐT 2DL 19/12/2023
17 5 INE1014 Kinh tế học đại cương 2 Viết(KoSDTL G303 55 ĐT 2N.H 19/12/2023
18 5 INE1014 Kinh tế học đại cương 2 Viết(KoSDTL G304 55 ĐT 2NNH 19/12/2023
19 5 INE1014 Kinh tế học đại cương 2 Viết(KoSDTL G305 49 ĐT 2VNH 19/12/2023

Ngày 16 tháng 12 năm 2023

1 1 PHI3019
Mối liên hệ giữa các phạm trù của phép 
biện chứng duy vật

2 Vấn đáp C105 11 TrH 1TrH 16/12/2023

Ngày 2 tháng 1 năm 2024
1 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC302 59 TTTV 2TTTV 02/01/2024
2 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC402 60 TTTV 2TTTV 02/01/2024
3 1 ARO3042 Nghiệp vụ văn thư 3 Vấn đáp C104 17 LTH 1LTH 02/01/2024
4 1 ARO3042 Nghiệp vụ văn thư 3 Vấn đáp C105 18 LTH 1LTH 02/01/2024
5 1 ARO3042 Nghiệp vụ văn thư 3 Vấn đáp C106 17 LTH 1LTH 02/01/2024
6 1 ARO3042 Nghiệp vụ văn thư 3 Vấn đáp C107 18 LTH 1LTH 02/01/2024
7 1 ARO3042 Nghiệp vụ văn thư 3 Vấn đáp C108 19 LTH 1LTH 02/01/2024
8 1 PHI3160 Lịch sử Lôgic học 3 Vấn đáp C109 7 TrH 1TrH 02/01/2024
9 1 POL3049 Phương pháp nghiên cứu chính trị học 3 Vấn đáp C111 7 CTH 1CTH 02/01/2024
10 1 PSY3059* Phương pháp nghiên cứu tâm lý học 3 Vấn đáp I101 32 TLH 1TLH 02/01/2024
11 1 PSY1150* Tâm lý học phát triển 3 Vấn đáp I202 35 TLH 1TLH 02/01/2024
12 1 ORS3325 Thực hành thuyết trình bằng tiếng Thái 2 Vấn đáp C401 13 ĐP 1ĐP 02/01/2024
13 1 SEA3008 Tiếng Indonesia sơ cấp 2 3 Viết + VĐ G102 27 ĐP 1TGH 04/01/2024
14 1 LIT3062 Văn học Việt Nam thế kỉ 10-17 3 Viết(KoSDTL G102 19 VH 1TTTV 04/01/2024
15 1 SOW3035 Công tác xã hội với nhóm 3 Viết (ĐSDTL) BC202 51 CTXH 2TrH 04/01/2024
16 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL BC101 50 ĐT 2LS 04/01/2024
17 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL BC102 50 ĐT 2VH 04/01/2024
18 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL BC201 50 ĐT 2ĐP 04/01/2024
19 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G103 43 ĐT 2XHH 04/01/2024
20 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G104 42 ĐT 2LS 04/01/2024
21 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G105 48 ĐT 2VH 04/01/2024
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22 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G106 48 ĐT 2ĐP 04/01/2024
23 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G202 43 ĐT 2XHH 04/01/2024
24 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G203 50 ĐT 2CTH 04/01/2024
25 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G204 50 ĐT 2KHQL 04/01/2024
26 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G205 47 ĐT 2TLH 04/01/2024
27 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G206 47 ĐT 2QTH 04/01/2024
28 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G302 43 ĐT 2LTH 04/01/2024
29 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G303 50 ĐT 2BC 04/01/2024
30 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G304 50 ĐT 2TrH 04/01/2024
31 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G305 48 ĐT 2LS 04/01/2024
32 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G306 48 ĐT 2VH 04/01/2024
33 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G402 41 ĐT 2ĐP 04/01/2024
34 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G403 20 ĐT 1XHH 04/01/2024
35 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G404 24 ĐT 1CTH 04/01/2024
36 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G405 20 ĐT 1KHQL 04/01/2024
37 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G406 55 ĐT 2TLH 04/01/2024
38 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G407 49 ĐT 2QTH 04/01/2024
39 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G408 49 ĐT 2LTH 04/01/2024
40 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G501 49 ĐT 2BC 04/01/2024
41 1 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 01 3 Viết(KoSDTL G502 49 ĐT 2DL 04/01/2024
46 3 PSY2023 Tâm lý học xã hội 3 Vấn đáp I101 49 TLH 1TLH 04/01/2024
42 3 JPN3005 Ngữ pháp tiếng Nhật 1 3 Viết(KoSDTL BC101 59 ĐP 2N.H 04/01/2024
43 3 CUL3021 Văn hóa và biểu tượng 3 Viết(KoSDTL BC102 40 LS 2NNH 04/01/2024
44 3 CUL3021 Văn hóa và biểu tượng 3 Viết(KoSDTL BC201 39 LS 2VNH 04/01/2024
47 3 HIS2065 Lịch sử thế giới hiện đại 4 Viết (ĐSDTL) G102 43 LS 2TrH 04/01/2024
48 3 HIS2065 Lịch sử thế giới hiện đại 4 Viết (ĐSDTL) G103 27 LS 2LS 04/01/2024
49 3 ITS3018 Kinh doanh quốc tế 3 Viết(KoSDTL G202 45 QTH 2VH 04/01/2024
50 3 ITS3018 Kinh doanh quốc tế 3 Viết(KoSDTL G302 46 QTH 2ĐP 04/01/2024
51 3 FLH1157 Tiếng Anh KHXH và Nhân văn 2 5 Viết(KoSDTL G203 56 ĐT 2XHH 04/01/2024
52 3 FLH1157 Tiếng Anh KHXH và Nhân văn 2 5 Viết(KoSDTL G204 56 ĐT 2LS 04/01/2024
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53 3 FLH1157 Tiếng Anh KHXH và Nhân văn 2 TT23 5 Viết(KoSDTL G104 55 ĐT 2VH 04/01/2024
54 3 FLH1157 Tiếng Anh KHXH và Nhân văn 2 TT23 5 Viết(KoSDTL G105 48 ĐT 2ĐP 04/01/2024
55 3 FLH1157 Tiếng Anh KHXH và Nhân văn 2 TT23 5 Viết(KoSDTL G106 21 ĐT 1XHH 04/01/2024
56 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G106 27 ĐT 1CTH 04/01/2024
57 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G205 48 ĐT 2KHQL 04/01/2024
58 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G206 48 ĐT 2TLH 04/01/2024
59 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G303 55 ĐT 2QTH 04/01/2024
60 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G304 55 ĐT 2LTH 04/01/2024
61 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G305 49 ĐT 2BC 04/01/2024
62 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G306 49 ĐT 2TrH 04/01/2024
63 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G402 40 ĐT 2LS 04/01/2024
64 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G406 55 ĐT 2VH 04/01/2024
65 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G407 49 ĐT 2ĐP 04/01/2024
66 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G408 49 ĐT 2XHH 04/01/2024
67 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G501 49 ĐT 2CTH 04/01/2024
68 3 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 02 3 Viết(KoSDTL G502 50 ĐT 2KHQL 04/01/2024

Ngày 3 tháng 1 năm 2024
1 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC302 57 TTTV 2TTTV 03/01/2024
2 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC402 57 TTTV 2TTTV 03/01/2024
3 1 SOW1101 Dân số học đại cương 3 Vấn đáp BC101 38 CTXH 1CTXH 03/01/2024
4 1 VNS3010 Các tộc người Việt Nam 3 Vấn đáp BC102 55 VNH 1VNH 03/01/2024
5 1 LIB2001 Thông tin học đại cương 3 Vấn đáp BC201 31 TTTV 1TTTV 03/01/2024
6 1 POL3015 Nhập môn Hồ Chí Minh học 3 Vấn đáp BC202 25 CTH 1CTH 03/01/2024
7 1 ARO3080 Kỹ năng thuyết trình 3 Vấn đáp C104 25 LTH 1LTH 03/01/2024
8 1 ARO3080 Kỹ năng thuyết trình 3 Vấn đáp C105 25 LTH 1LTH 03/01/2024
9 1 ARO3080 Kỹ năng thuyết trình 3 Vấn đáp C106 25 LTH 1LTH 03/01/2024
10 1 ARO3080 Kỹ năng thuyết trình 3 Vấn đáp C107 25 LTH 1LTH 03/01/2024

11 1 ORS3308
Quan hệ đối ngoại của Ấn Độ và quan hệ 
Việt Nam-Ấn Độ

2 Vấn đáp C109 13 ĐP 1ĐP 03/01/2024

12 1 ORS3317 Tiếng Thái nâng cao 4 4 Vấn đáp C401 15 ĐP 1ĐP 03/01/2024
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13 1 JPN3010 Tiếng Nhật nâng cao 2 4 Vấn đáp C504 38 ĐP 1ĐP 03/01/2024
14 1 HIS2010 Cơ sở khảo cổ học 3 Vấn đáp I101 148 LS 1LS 03/01/2024
15 1 HIS1004 Khảo cổ học đại cương 2 Vấn đáp I102 65 LS 1LS 03/01/2024
16 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương L12 3 Vấn đáp I201 83 TLH 1TLH 03/01/2024
17 1 MNS1150 Đại cương về sở hữu trí tuệ 3 Vấn đáp I301 78 KHQL 1KHQL 03/01/2024
18 1 POL3030 Đảng chính trị 3 Vấn đáp I403 57 CTH 1CTH 03/01/2024
19 1 MNS1150* Đại cương về sở hữu trí tuệ(*) 3 Vấn đáp I501 54 KHQL 1KHQL 03/01/2024
20 1 FLH1183 Tiếng Anh CN Việt Nam học 1 3 Viết(KoSDTL G104 56 TTNN 2TLH 05/01/2024
21 1 PHI1007 Triết học Mác-Lênin 4 Viết(KoSDTL G105 46 ĐT 2QTH 05/01/2024
22 1 SEA3001 Tiếng Anh CN - Văn hóa ĐNÁ 4 Viết + VĐ G106 18 ĐP 1LTH 05/01/2024
23 1 JPN3019 Xã hội Nhật Bản 3 Viết(KoSDTL G106 29 ĐP 1BC 05/01/2024
24 1 FLF3201 Tiếng Trung cơ sở 1 3 Viết(KoSDTL G202 29 ĐP 2DL 05/01/2024
25 1 PSY1158 Não bộ, hành vi và sức khỏe 3 Viết(KoSDTL G203 53 TLH 2N.H 05/01/2024
26 1 PSY1158 Não bộ, hành vi và sức khỏe 3 Viết(KoSDTL G204 16 TLH 1NNH 05/01/2024
27 1 REL1108 Tín ngưỡng các dân tộc thiểu số ở VN 3 Viết(KoSDTL G204 37 TGH 1VNH 05/01/2024
28 1 CUL2001 Văn hóa học và lịch sử văn hóa Việt Nam 4 Viết(KoSDTL G303 56 LS 2TGH 05/01/2024
29 3 TOU3019 Tổng quan về sự kiện 3 Viết(KoSDTL G102 43 DL 2TTTV 05/01/2024
30 3 TOU3019 Tổng quan về sự kiện 3 Viết(KoSDTL G103 34 DL 1TrH 05/01/2024
31 3 FLF1107 Tiếng Anh B1 LAD 5 Viết + VĐ G103 9 ĐP 1LS 05/01/2024
32 3 ITS3103 Tiếng Anh chuyên ngành 3 5 Viết (ĐSDTL) G104 42 QTH 2VH 05/01/2024
33 3 ITS3104 Tiếng Anh chuyên ngành 4 5 Viết (ĐSDTL) G105 48 QTH 2ĐP 05/01/2024
34 3 MNS3073 Kiểu dáng công nghiệp 3 Trắc nghiệm G106 14 KHQL 1XHH 05/01/2024
35 3 SIN3046 Ngũ kinh 3 (Xuân Thu Tả truyện) 2 Viết(KoSDTL G106 33 HN 1LS 05/01/2024
36 3 ITS2015 Các vấn đề toàn cầu* 3 Trắc nghiệm G203 58 QTH 2VH 05/01/2024
37 3 SIN3019 Hán văn Việt Nam thế kỉ XV - XVIII 3 Viết(KoSDTL G204 24 VH 1ĐP 05/01/2024
38 3 PSY3058 Sinh lý học hoạt động thần kinh cấp cao 3 Viết(KoSDTL G204 28 TLH 1XHH 05/01/2024

39 3 PHI1175
Triết học Mác-Lênin: những vấn đề lý 
luận và thực tiễn

3
Viết(KoSDTL

)
G205 47 TrH 2CTH 05/01/2024

40 3 SOC3006 XHH TT đại chúng & dư luận XH 3 Viết(KoSDTL G206 49 XHH 2KHQL 05/01/2024
41 3 SOC3006 XHH TT đại chúng & dư luận XH 3 Viết(KoSDTL G303 55 XHH 2TLH 05/01/2024
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42 3 SOC3006 XHH TT đại chúng & dư luận XH 3 Viết(KoSDTL G304 55 XHH 2QTH 05/01/2024
43 3 ORS3302 Tiếng Anh nâng cao 4 4 Viết(KoSDTL G302 11 ĐP 1LTH 05/01/2024
44 3 PSY1051 Tâm lý học đại cương 3 Viết(KoSDTL G302 30 TLH 1BC 05/01/2024
45 3 PSY1051 Tâm lý học đại cương 3 Viết(KoSDTL G305 44 TLH 2TrH 05/01/2024
46 3 PSY1051 Tâm lý học đại cương 3 Viết(KoSDTL G306 43 TLH 2LS 05/01/2024
47 3 PSY1051 Tâm lý học đại cương 3 Viết(KoSDTL G406 44 TLH 2VH 05/01/2024
48 3 PSY1051 Tâm lý học đại cương 3 Viết(KoSDTL G407 43 TLH 2ĐP 05/01/2024
49 3 PSY1051 Tâm lý học đại cương 3 Viết(KoSDTL G408 43 TLH 2XHH 05/01/2024

Ngày 4 tháng 1 năm 2024
1 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC302 60 TTTV 2TTTV 04/01/2024
2 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC402 60 TTTV 2TTTV 04/01/2024
3 1 ORS3184 Địa lí Trung Quốc 2 Vấn đáp BC101 34 ĐP 1ĐP 04/01/2024
4 1 PSY3016 Tâm lý học văn hóa 2 Vấn đáp C105 28 TLH 1TLH 04/01/2024
5 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương L28 3 Vấn đáp I101 95 TLH 1TLH 04/01/2024
6 1 KOS2003 Tiếng Hàn nâng cao 2 4 Vấn đáp I201 74 ĐP 1ĐP 04/01/2024
7 1 FLF1707 Tiếng Hàn B1 5 Vấn đáp I301 62 TTNN 1TTNN 04/01/2024
8 1 PHI3066 Vấn đề khái niệm trong logic học 2 Viết (ĐSDTL) G203 7 TrH 1CTH 08/01/2024
9 1 FLH1158 Tiếng Trung KHXH và Nhân văn 2 5 Viết(KoSDTL G203 42 ĐT 1KHQL 08/01/2024
10 1 FLH1158 Tiếng Trung KHXH và Nhân văn 2 5 Viết(KoSDTL G204 28 ĐT 1TLH 08/01/2024
11 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 L15 TT23 5 Viết(KoSDTL G204 21 DHNN 1QTH 08/01/2024
12 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G102 43 DHNN 1LTH 08/01/2024
13 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G103 43 DHNN 1BC 08/01/2024
14 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G104 50 DHNN 1DL 08/01/2024
15 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G105 47 DHNN 1N.H 08/01/2024
16 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G106 47 DHNN 1NNH 08/01/2024
17 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G202 43 DHNN 1VNH 08/01/2024
18 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G205 47 DHNN 1TGH 08/01/2024
19 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G206 47 DHNN 1TTTV 08/01/2024
20 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G303 52 DHNN 1TrH 08/01/2024
21 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G304 52 DHNN 1LS 08/01/2024
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22 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G305 48 DHNN 1VH 08/01/2024
23 1 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Viết(KoSDTL G306 49 DHNN 1ĐP 08/01/2024
24 1 HIS2064 Lịch sử Thế giới cổ - trung đại 4 Viết(KoSDTL G407 46 LS 2XHH 08/01/2024
25 1 HIS2064 Lịch sử Thế giới cổ - trung đại 4 Viết(KoSDTL G408 46 LS 2LS 08/01/2024
26 3 FLF1107 Tiếng Anh B1 K21 5 Viết(KoSDTL G102 40 DHNN 1VH 08/01/2024
27 3 FLF1107 Tiếng Anh B1 K21 5 Viết(KoSDTL G103 40 DHNN 1ĐP 08/01/2024
28 3 FLF1107 Tiếng Anh B1 K21 5 Viết(KoSDTL G104 50 DHNN 1XHH 08/01/2024
29 3 FLF1107 Tiếng Anh B1 K21 5 Viết(KoSDTL G105 46 DHNN 1CTH 08/01/2024
30 3 FLF1107 Tiếng Anh B1 K21 5 Viết(KoSDTL G106 46 DHNN 1KHQL 08/01/2024
31 3 FLF1107 Tiếng Anh B1 K21 5 Viết(KoSDTL G205 47 DHNN 1TLH 08/01/2024
32 3 ITS3101 Tiếng Anh chuyên ngành 1 5 Viết (ĐSDTL) G203 54 QTH 2QTH 08/01/2024
33 3 ITS3101 Tiếng Anh chuyên ngành 1 5 Viết (ĐSDTL) G204 9 QTH 1LTH 08/01/2024
34 3 HIS1003 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 Viết (ĐSDTL) G204 45 LS 1BC 08/01/2024
35 3 SIN1001 Hán Nôm cơ sở 3 Viết(KoSDTL G202 40 ĐT 2TrH 08/01/2024
36 3 SIN1001 Hán Nôm cơ sở 3 Viết(KoSDTL G303 51 ĐT 2LS 08/01/2024
37 3 SIN1001 Hán Nôm cơ sở 3 Viết(KoSDTL G304 23 ĐT 1VH 08/01/2024
38 3 FLF1407 Tiếng Trung B1 5 Viết(KoSDTL G304 28 ĐP 1ĐP 08/01/2024

Ngày 5 tháng 1 năm 2024
1 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC302 61 TTTV 2TTTV 05/01/2024
2 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC402 60 TTTV 2TTTV 05/01/2024
3 1 PSY2030* Tâm lí học tham vấn* 3 Vấn đáp BC101 34 TLH 1TLH 05/01/2024

4 1 REL4051
Tín ngưỡng, tôn giáo: những vấn đề lý 
luận và thực tiễn

3 Vấn đáp BC102 29 TGH 1TGH 05/01/2024

5 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương L25 3 Vấn đáp BC201 22 TLH 1TLH 05/01/2024
6 1 FLF 2803 Tiếng Thái B1 5 Vấn đáp BC202 14 ĐP 1ĐP 05/01/2024

7 1 PHI3146
Phương pháp nghiên cứu lịch sử triết học 
qua các tác phẩm tiêu biểu

3 Vấn đáp C104 13 TrH 1TrH 05/01/2024

8 1 POL3032 Chính trị học so sánh 3 Vấn đáp C105 8 CTH 1CTH 05/01/2024

9 1 PHI3161
Triết học logic và các phương pháp logic 
biện chứng

3 Vấn đáp C106 7 TrH 1TrH 05/01/2024
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10 1 ITS3071 Nhập môn châu Âu học 3 Vấn đáp C107 3 QTH 1QTH 05/01/2024
11 1 POL1152 Địa chính trị 3 Vấn đáp C108 19 CTH 1CTH 05/01/2024
12 1 MNS1100 Khoa học quản lý đại cương L05 3 Vấn đáp C110 52 KHQL 1KHQL 05/01/2024
13 1 MNS2064 Hành chính học đại cương 3 Vấn đáp C111 1 KHQL 1KHQL 05/01/2024
14 1 MNS1100 Khoa học quản lý đại cương L06 3 Vấn đáp C112 51 KHQL 1KHQL 05/01/2024
15 1 KOS3005 Đối dịch Hàn-Việt 3 Vấn đáp C503 56 ĐP 1ĐP 05/01/2024
16 1 VNS2012 Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại 3 Vấn đáp I102 76 VNH 1VNH 05/01/2024
17 1 MNS1156 Kỹ năng đàm phán 3 Vấn đáp I202 73 KHQL 1KHQL 05/01/2024
18 1 PSY1051* Tâm lý học đại cương (*) 3 Vấn đáp I301 54 ĐT 1ĐT 05/01/2024
19 1 TOU3013 Hướng dẫn du lịch 3 Vấn đáp I403 55 DL 1DL 05/01/2024
20 1 LIB2001 Thông tin học đại cương K68LTH 3 Vấn đáp I502 53 TTTV 1TTTV 05/01/2024
21 1 HIS1002 Đường lối CM của Đảng Cộng sản VN 3 Viết (ĐSDTL) G102 7 ĐT 1XHH 09/01/2024
22 1 MNS3063 Bảo hiểm xã hội 3 Viết (ĐSDTL) G102 33 KHQL 1CTH 09/01/2024
23 1 ITS3078 Tiếng Anh chuyên ngành 3 5 Viết (ĐSDTL) G104 54 QTH 2KHQL 09/01/2024
24 1 ARO3069 Lưu trữ tài liệu điện tử 3 Viết(KoSDTL G105 45 LTH 2TLH 09/01/2024
25 1 ARO3069 Lưu trữ tài liệu điện tử 3 Viết(KoSDTL G106 45 LTH 2QTH 09/01/2024
26 1 HIS2104 Lịch sử Việt Nam hiện đại 4 Viết (ĐSDTL) G103 38 LS 2LTH 09/01/2024
27 1 HIS2104 Lịch sử Việt Nam hiện đại 4 Viết (ĐSDTL) G202 25 LS 1BC 09/01/2024

28 1 PHI3152
Tác phẩm kinh điển Mác-Lênin về chủ 
nghĩa xã hội

3 Viết (ĐSDTL) G202 12 TrH 1DL 09/01/2024

29 1 MNS3094 Quản lý chất lượng (**) 3 Viết (ĐSDTL) G203 56 KHQL 2N.H 09/01/2024
30 1 PSY2014 Tâm lý học lâm sàng đại cương 3 Viết(KoSDTL G204 57 TLH 2NNH 09/01/2024

31 1 REL1107
Các loại hình tín ngưỡng của người Việt 
(Kinh) ở Việt Nam

3
Viết(KoSDTL

)
G205 46 TGH 2VNH 09/01/2024

32 1 FLF 1108 Tiếng Anh B2(*) 5 Viết(KoSDTL G206 45 DHNN 1TGH 09/01/2024
33 1 JPN3009 Tiếng Nhật nâng cao 1 4 Viết(KoSDTL G302 39 ĐP 2TTTV 09/01/2024
34 1 ITS3019 Pháp luật kinh tế quốc tế 2 Viết(KoSDTL G303 53 QTH 2TrH 09/01/2024

35 1 SEA4052
Cơ hội và tiềm năng phát triển của khu 
vực Đông Nam Á trong thời kì hội nhập

3
Viết(KoSDTL

)
G304 50 ĐP 2LS 09/01/2024

36 1 VNS1108 Nhập môn VNH và Khu vực học 3 Viết(KoSDTL G305 46 VNH 2VH 09/01/2024
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37 1 VNS1108 Nhập môn VNH và Khu vực học 3 Viết(KoSDTL G306 27 VNH 1ĐP 09/01/2024
38 1 SOC3012 Xã hội học giáo dục 2 Viết(KoSDTL G306 20 XHH 1XHH 09/01/2024
39 1 SOC3012 Xã hội học giáo dục 2 Viết(KoSDTL G407 47 XHH 2LS 09/01/2024
40 1 LIN3080 Giáo dục ngôn ngữ các dân tộc thiểu số 3 Viết(KoSDTL G406 17 NNH 1VH 09/01/2024
41 1 SIN3061 Văn bản chữ Nôm 4 Viết(KoSDTL G406 33 VH 1ĐP 09/01/2024
42 3 LIT1106 Dẫn luận văn học 3 Viết(KoSDTL BC101 51 VH 2XHH 09/01/2024
43 3 LIT1106 Dẫn luận văn học 3 Viết(KoSDTL BC102 51 VH 2CTH 09/01/2024
44 3 LIT1106 Dẫn luận văn học 3 Viết(KoSDTL BC201 51 VH 2KHQL 09/01/2024
45 3 MNS1100 Khoa học quản lý đại cương L04 3 Viết (ĐSDTL) G102 43 KHQL 2TLH 09/01/2024
46 3 MNS1100 Khoa học quản lý đại cương L04 3 Viết (ĐSDTL) G103 25 KHQL 2QTH 09/01/2024
47 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL BC202 51 ĐT 2LTH 09/01/2024
48 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G103 18 ĐT 1BC 09/01/2024
49 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G104 55 ĐT 2TrH 09/01/2024
50 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G105 50 ĐT 2LS 09/01/2024
51 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G106 50 ĐT 2VH 09/01/2024
52 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G202 43 ĐT 2ĐP 09/01/2024
53 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G203 55 ĐT 2XHH 09/01/2024
54 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G204 55 ĐT 2CTH 09/01/2024
55 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G205 50 ĐT 2KHQL 09/01/2024
56 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G206 50 ĐT 2TLH 09/01/2024
57 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G302 43 ĐT 2QTH 09/01/2024
58 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G303 55 ĐT 2LTH 09/01/2024
59 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G304 55 ĐT 2BC 09/01/2024
60 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G305 50 ĐT 2DL 09/01/2024
61 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G306 50 ĐT 2N.H 09/01/2024
62 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G402 40 ĐT 2NNH 09/01/2024
63 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G403 20 ĐT 1VNH 09/01/2024
64 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G404 24 ĐT 1TGH 09/01/2024
65 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G405 20 ĐT 1TTTV 09/01/2024
66 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G406 55 ĐT 2TrH 09/01/2024
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67 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G407 50 ĐT 2LS 09/01/2024
68 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G408 50 ĐT 2VH 09/01/2024
69 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G501 50 ĐT 2ĐP 09/01/2024
70 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL G502 50 ĐT 2XHH 09/01/2024
71 3 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 Viết(KoSDTL I301 33 ĐT 2LS 09/01/2024

Ngày 8 tháng 1 năm 2024
1 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC302 60 TTTV 2TTTV 08/01/2024
2 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC402 60 TTTH 2TTTV 08/01/2024
3 1 PSY2030 Tâm lý học tham vấn 3 Vấn đáp C105 25 TLH 1TLH 08/01/2024

4 1 PHI3153
Thể chế xã hội trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3 Vấn đáp C106 12 TrH 1TrH 08/01/2024

5 1 PSY3002 Tâm lý học du lịch 2 Vấn đáp C110 17 TLH 1TLH 08/01/2024
6 1 KOS3008 Nghệ thuật Hàn Quốc 2 Thuyết trình C503 67 ĐP 1ĐP 08/01/2024
7 1 MNS3096 Lịch sử tư tưởng quản lý 3 Viết (ĐSDTL) BC101 47 KHQL 2VH 10/01/2024
8 1 MNS3096 Lịch sử tư tưởng quản lý 3 Viết (ĐSDTL) BC102 34 KHQL 1ĐP 10/01/2024
9 1 ITS3076 Tiếng Anh chuyên ngành 1 5 Viết (ĐSDTL) BC102 14 QTH 1XHH 10/01/2024
10 1 ITS3076 Tiếng Anh chuyên ngành 1 5 Viết (ĐSDTL) BC201 48 QTH 2CTH 10/01/2024

11 1 SEA3003
Tiếng Anh chuyên ngành - Kinh tế Đông 
Nam Á

4 Viết + VĐ BC202 47 ĐP 2KHQL 10/01/2024

12 1 ITS3121 Các vấn đề toàn cầu 3 Trắc nghiệm G102 43 QTH 2TLH 10/01/2024
13 1 ITS3121 Các vấn đề toàn cầu 3 Trắc nghiệm G103 18 QTH 1QTH 10/01/2024
14 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G103 25 ĐT 1LTH 10/01/2024
15 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G104 52 ĐT 2BC 10/01/2024
16 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G105 48 ĐT 2TrH 10/01/2024
17 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G106 48 ĐT 2LS 10/01/2024
18 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G202 43 ĐT 2VH 10/01/2024
19 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G203 53 ĐT 2ĐP 10/01/2024
20 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G204 53 ĐT 2XHH 10/01/2024
21 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G205 48 ĐT 2CTH 10/01/2024
22 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G206 48 ĐT 2KHQL 10/01/2024
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23 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G302 43 ĐT 2TLH 10/01/2024
24 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G303 53 ĐT 2QTH 10/01/2024
25 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G304 53 ĐT 2LTH 10/01/2024
26 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G305 48 ĐT 2BC 10/01/2024
27 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G306 48 ĐT 2DL 10/01/2024
28 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G402 40 ĐT 2N.H 10/01/2024
29 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G406 55 ĐT 2NNH 10/01/2024
30 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G407 48 ĐT 2VNH 10/01/2024
31 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G408 48 ĐT 2TGH 10/01/2024
32 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G501 48 ĐT 2TTTV 10/01/2024
33 1 MNS1053 Các PPNC khoa học 3 Viết(KoSDTL G502 48 ĐT 2TrH 10/01/2024
34 3 JPN3022 Văn hoá doanh nghiệp Nhật Bản 3 Viết(KoSDTL G104 39 ĐP 2LS 10/01/2024
35 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL BC101 52 ĐT 2VH 10/01/2024
36 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL BC102 52 ĐT 2ĐP 10/01/2024
37 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL BC201 52 ĐT 2XHH 10/01/2024
38 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL BC202 50 ĐT 2LS 10/01/2024
39 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G102 43 ĐT 2VH 10/01/2024
40 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G103 43 ĐT 2ĐP 10/01/2024
41 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G105 48 ĐT 2XHH 10/01/2024
42 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G106 48 ĐT 2CTH 10/01/2024
43 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G202 43 ĐT 2KHQL 10/01/2024
44 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G203 52 ĐT 2TLH 10/01/2024
45 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G204 52 ĐT 2QTH 10/01/2024
46 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G205 48 ĐT 2LTH 10/01/2024
47 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G206 48 ĐT 2BC 10/01/2024
48 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G302 43 ĐT 2TrH 10/01/2024
49 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G303 52 ĐT 2LS 10/01/2024
50 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G304 52 ĐT 2VH 10/01/2024
51 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G305 48 ĐT 2ĐP 10/01/2024
52 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G306 48 ĐT 2XHH 10/01/2024
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53 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G402 40 ĐT 2CTH 10/01/2024
54 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G406 46 ĐT 2KHQL 10/01/2024
55 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G407 46 ĐT 2TLH 10/01/2024
56 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G408 46 ĐT 2QTH 10/01/2024
57 3 PHI1054 Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G501 45 ĐT 2LTH 10/01/2024

Ngày 9 tháng 1 năm 2024
1 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC302 60 TTTV 2TTTV 09/01/2024
2 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC402 60 TTTV 2TTTV 09/01/2024
3 1 PSY2031* Tâm lý học quản lý 3 Vấn đáp BC101 36 ĐT 1ĐT 09/01/2024
4 1 ORS3289 Tiếng Hán nâng cao 3 4 Vấn đáp BC102 34 ĐP 1ĐP 09/01/2024

5 1 ITS3072
Chính sách đối ngoại của Liên minh châu 
Âu

3 Vấn đáp BC201 13 QTH 1QTH 09/01/2024

6 1 POL2053 Chính trị VN thời kỳ quá độ lên CNXH 2 Vấn đáp BC202 1 CTH 1CTH 09/01/2024
7 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương 3 Vấn đáp I101 80 TLH 1TLH 09/01/2024
8 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương 3 Vấn đáp I201 91 TLH 1TLH 09/01/2024
9 1 REL1101 Lễ hội trong tín ngưỡng, tôn giáo ở VN 3 Vấn đáp I301 39 TGH 1TGH 09/01/2024
10 1 REL1101 Lễ hội trong tín ngưỡng, tôn giáo ở VN 3 Vấn đáp I501 39 TGH 1TGH 09/01/2024
11 1 REL1100 Tôn giáo học đại cương 3 Vấn đáp I403 42 TGH 1TGH 09/01/2024
12 1 CUL3010 Không gian văn hóa 3 Viết(KoSDTL G102 42 LS 2BC 11/01/2024
13 1 FLH1155 Tiếng Anh KHXH và Nhân văn 1 4 Viết(KoSDTL G103 39 ĐT 2DL 11/01/2024
14 1 PSY1154 Tâm lý học sức khỏe 3 Viết(KoSDTL G104 46 TLH 2N.H 11/01/2024
15 1 LIN3082 Nhập môn phân tích diễn ngôn 3 Viết(KoSDTL G105 20 NNH 1NNH 11/01/2024
16 1 SEA3024 Tiếng Indonessia trung cấp 2 3 Viết + VĐ G105 5 ĐP 11/01/2024

17 3 PHI3147
Vấn đề con người trong lịch sử triết học 
phương Tây

4 Vấn đáp C105 13 TrH 1TrH 09/01/2024

18 3 VNS4055 Một số vấn đề Việt Nam đương đại 2 Viết (ĐSDTL) G102 42 VNH 2TGH 11/01/2024
19 3 VNS4055 Một số vấn đề Việt Nam đương đại 2 Viết (ĐSDTL) G103 25 VNH 1TTTV 11/01/2024
20 3 MNS3038 Kĩ năng quản lý 3 Viết (ĐSDTL) G103 16 KHQL 1TrH 11/01/2024
21 3 MNS3038 Kĩ năng quản lý 3 Viết (ĐSDTL) G202 42 KHQL 2LS 11/01/2024
22 3 MNS3064 Định mức LĐ và Tổ chức tiền lương 4 Viết (ĐSDTL) G104 36 KHQL 1VH 11/01/2024
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23 3 PHI3092 Logic trong luật pháp 3 Viết (ĐSDTL) G104 7 TrH 1ĐP 11/01/2024
24 3 ITS1100 Nhập môn quan hệ quốc tế 3 Trắc nghiệm G105 48 QTH 2XHH 11/01/2024
25 3 ITS1100 Nhập môn quan hệ quốc tế 3 Trắc nghiệm G106 49 QTH 2LS 11/01/2024
26 3 ITS1100 Nhập môn quan hệ quốc tế 3 Trắc nghiệm G205 48 QTH 2VH 11/01/2024
27 3 ITS1100 Nhập môn quan hệ quốc tế 3 Trắc nghiệm G206 49 QTH 2ĐP 11/01/2024
28 3 ITS1100 Nhập môn quan hệ quốc tế 3 Trắc nghiệm G303 36 QTH 2XHH 11/01/2024
29 3 FLH1163 Tiếng Anh chuyên ngành TTTV 3 Viết(KoSDTL G203 52 TTTV 2CTH 11/01/2024
30 3 FLH1163 Tiếng Anh chuyên ngành TTTV 3 Viết(KoSDTL G204 25 TTTV 1KHQL 11/01/2024

31 3 REL1155
Tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa và 
những vấn đề XH hiện nay

3
Viết(KoSDTL

)
G204 27 TGH 1TLH 11/01/2024

32 3 MNS3038 Kĩ năng quản lý 3 Viết (ĐSDTL) G302 42 KHQL 2QTH 11/01/2024
33 3 ANT3001 Nhân học tôn giáo 3 Viết(KoSDTL G303 16 NH 1LTH 11/01/2024
34 3 ANT3001 Nhân học tôn giáo 3 Viết(KoSDTL G304 51 NH 2BC 11/01/2024
35 3 LIN4062 Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học 3 Viết(KoSDTL G305 47 NNH 2TrH 11/01/2024
36 3 TOU3018 Xúc tiến du lịch 3 Trắc nghiệm G306 43 DL 2LS 11/01/2024
37 3 ARO3066 Văn hóa công sở 3 Viết(KoSDTL G406 53 LTH 2VH 11/01/2024
38 3 ARO3066 Văn hóa công sở 3 Viết(KoSDTL G407 48 LTH 2ĐP 11/01/2024

Ngày 10 tháng 1 năm 2024
1 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC302 64 TTTV 2TTTV 10/01/2024
2 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC402 64 TTTV 2TTTV 10/01/2024
3 1 REL4052 Tín ngưỡng, tôn giáo: Lịch sử và hiện tại 2 Vấn đáp C105 30 TGH 1TGH 10/01/2024
4 1 PHI3158 Lịch sử đạo đức học 4 Vấn đáp C106 6 TrH 1TrH 10/01/2024
5 1 SIN1151 Giáo dục và khoa cử Việt Nam 3 Vấn đáp C111 14 VH 1VH 10/01/2024
6 1 ORS3321 Tiếng Thái chuyên ngành (Chính trị) 4 Vấn đáp C401 13 ĐP 1ĐP 10/01/2024
7 1 KOS1100 Tiếng Hàn cho khoa học XH&NV 1 4 Vấn đáp C503 63 ĐP 1ĐP 10/01/2024
8 1 PSY3059 Phương pháp nghiên cứu tâm lý học 3 Vấn đáp I101 93 TLH 1TLH 10/01/2024
9 1 PHI1100 Mỹ học đại cương 3 Vấn đáp I201 60 ĐT 1ĐT 10/01/2024
10 1 LIB1100 Thư viện học đại cương 3 Vấn đáp I301 58 TTTV 1TTTV 10/01/2024
11 1 POL3012 Quyền lực chính trị 3 Vấn đáp I403 51 CTH 1CTH 10/01/2024
12 1 ARO1168 Quản lí văn bản 3 Vấn đáp C108 17 LTH 1LTH 10/01/2024
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13 1 ARO1168 Quản lí văn bản 3 Vấn đáp C109 17 LTH 1LTH 10/01/2024
14 1 ARO1168 Quản lí văn bản 3 Vấn đáp C110 17 LTH 1LTH 10/01/2024
15 1 LIN3092 Ngữ âm học và Từ vựng học tiếng Việt 4 Viết(KoSDTL G103 41 NNH 2XHH 12/01/2024
16 1 LIN3092 Ngữ âm học và Từ vựng học tiếng Việt 4 Viết(KoSDTL G104 19 NNH 1CTH 12/01/2024
17 1 SIN3007 Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo 4 Viết(KoSDTL G104 31 HN 1KHQL 12/01/2024
18 1 ITS1106 Nhập môn Quan hệ quốc tế 4 Trắc nghiệm G105 46 QTH 2TLH 12/01/2024
19 1 SIN3042 Tứ thư 1(Luận ngữ-Mạnh Tử) 4 Viết(KoSDTL G106 24 HN 1QTH 12/01/2024
20 1 ORS1106 Tiếng Việt & các ngôn ngữ P.Đông 3 Viết(KoSDTL G106 21 ĐP 1LTH 12/01/2024
21 1 ITS1102 Lịch sử quan hệ quốc tế 3 Trắc nghiệm G102 42 QTH 2BC 12/01/2024
22 1 ITS1102 Lịch sử quan hệ quốc tế 3 Trắc nghiệm G203 50 QTH 2DL 12/01/2024
23 1 ITS1102 Lịch sử quan hệ quốc tế 3 Trắc nghiệm G204 50 QTH 2N.H 12/01/2024
24 3 ARO3058 Công tác VT-LT trong tổ chức kinh tế 2 Viết(KoSDTL BC101 51 LTH 2NNH 12/01/2024
25 3 ARO3058 Công tác VT-LT trong tổ chức kinh tế 2 Viết(KoSDTL BC102 51 LTH 2VNH 12/01/2024
26 3 SOW3034 Công tác xã hội với cá nhân 3 Viết (ĐSDTL) BC201 55 CTXH 2TGH 12/01/2024
27 3 ITS1107 Luật quốc tế 4 Viết (ĐSDTL) BC202 51 QTH 2TTTV 12/01/2024
28 3 MNS3036 Văn hoá và đạo đức quản lý 3 Viết (ĐSDTL) G102 43 KHQL 2TrH 12/01/2024
29 3 MNS3036 Văn hoá và đạo đức quản lý 3 Viết (ĐSDTL) G103 43 KHQL 2LS 12/01/2024
30 3 MNS3036 Văn hoá và đạo đức quản lý 3 Viết (ĐSDTL) G104 17 KHQL 1VH 12/01/2024
31 3 VNS3014 Mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam 3 Viết (ĐSDTL) G104 34 VNH 1ĐP 12/01/2024
32 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G105 49 ĐT 2XHH 12/01/2024
33 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G106 49 ĐT 2LS 12/01/2024
34 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G202 43 ĐT 2VH 12/01/2024
35 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G203 55 ĐT 2ĐP 12/01/2024
36 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G204 54 ĐT 2XHH 12/01/2024
37 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G205 48 ĐT 2CTH 12/01/2024
38 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G206 48 ĐT 2KHQL 12/01/2024
39 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G302 43 ĐT 2TLH 12/01/2024
40 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G303 55 ĐT 2QTH 12/01/2024
41 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G304 55 ĐT 2LTH 12/01/2024
42 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G305 49 ĐT 2BC 12/01/2024
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43 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G306 48 ĐT 2TrH 12/01/2024
44 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G402 40 ĐT 2LS 12/01/2024
45 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G406 55 ĐT 2VH 12/01/2024
46 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G407 49 ĐT 2ĐP 12/01/2024
47 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G408 49 ĐT 2XHH 12/01/2024
48 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G501 49 ĐT 2CTH 12/01/2024
49 3 SOC1051 Xã hội học đại cương 3 Viết(KoSDTL G502 50 ĐT 2KHQL 12/01/2024

Ngày 11 tháng 1 năm 2024
1 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC302 64 TTTV 2TTTV 11/01/2024
2 1 INT1004 Tin học cơ sở 3 Trên máy BC402 64 TTTV 2TTTV 11/01/2024
3 1 PHI1156 Lịch sử triết học phương Tây cận đại 4 Vấn đáp BC101 53 TrH 1TrH 11/01/2024
4 1 POL3048 Lịch sử học thuyết chính trị 3 Vấn đáp BC201 47 CTH 1CTH 11/01/2024
5 1 ARO3057 Tổ chức lập hồ sơ và quản lí hồ sơ 3 Vấn đáp C104 16 LTH 1LTH 11/01/2024
6 1 ARO3057 Tổ chức lập hồ sơ và quản lí hồ sơ 3 Vấn đáp C105 16 LTH 1LTH 11/01/2024
7 1 ARO3057 Tổ chức lập hồ sơ và quản lí hồ sơ 3 Vấn đáp C106 16 LTH 1LTH 11/01/2024
8 1 ARO3057 Tổ chức lập hồ sơ và quản lí hồ sơ 3 Vấn đáp C107 16 LTH 1LTH 11/01/2024
9 1 FLH1161 Tiếng Thái Khoa học XH&NV 2 5 Vấn đáp C110 14 ĐP 1ĐP 11/01/2024
10 1 PHI3162 Các trào lưu triết học Kitô giáo hiện nay 3 Vấn đáp C111 13 TrH 1TrH 11/01/2024
11 1 POL1052 Chính trị học đại cương 3 Vấn đáp I101 109 ĐT 1ĐT 11/01/2024
12 1 HIS2061 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại 4 Vấn đáp I201 88 LS 1LS 11/01/2024
13 1 ARO3041 Phương pháp soạn thảo văn bản 3 Viết(KoSDTL G102 40 LTH 2TLH 15/01/2024
14 1 ARO3041 Phương pháp soạn thảo văn bản 3 Viết(KoSDTL G103 39 LTH 2QTH 15/01/2024
15 1 ARO3041 Phương pháp soạn thảo văn bản 3 Viết(KoSDTL G104 10 LTH 1LTH 15/01/2024
16 1 PSY1156 Tâm lý học hành vi lệch chuẩn 3 Viết(KoSDTL G104 30 TLH 1BC 15/01/2024
17 3 MNS2064 Hành chính học đại cương 3 Trên máy BC301 22 KHQL 1KHQL 11/01/2024
18 3 MNS2064 Hành chính học đại cương 3 Trên máy BC302 55 KHQL 2KHQL 11/01/2024
19 3 CUL3006 Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 3 Viết (ĐSDTL) G102 40 LS 2DL 15/01/2024
20 3 CUL3006 Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 3 Viết (ĐSDTL) G103 40 LS 2N.H 15/01/2024
21 3 CUL3006 Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 3 Viết (ĐSDTL) G104 37 LS 1NNH 15/01/2024
22 3 HIS1053- Lịch sử văn minh thế giới TT23 3 Viết (ĐSDTL) G104 15 LS 1VNH 15/01/2024
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23 3 HIS1053- Lịch sử văn minh thế giới TT23 3 Viết (ĐSDTL) G105 48 LS 2TGH 15/01/2024
24 3 ARO1151 Nhập môn Quản trị văn phòng 3 Viết(KoSDTL G106 50 LTH 2TTTV 15/01/2024
25 3 ARO1151 Nhập môn Quản trị văn phòng 3 Viết(KoSDTL G202 44 LTH 2TrH 15/01/2024
26 3 MNS1104 Quản lý nguồn nhân lực (*) 3 Viết(KoSDTL G203 54 KHQL 2LS 15/01/2024
27 3 JPN3006 Kĩ năng tiếng Nhật 1 4 Viết + VĐ G204 52 ĐP 2VH 15/01/2024
28 3 ARO1151 Nhập môn Quản trị văn phòng 3 Viết(KoSDTL G205 50 LTH 2ĐP 15/01/2024
29 3 ANT1100 Nhân học đại cương 3 Viết(KoSDTL G206 48 ĐT 2XHH 15/01/2024
30 3 ANT1100 Nhân học đại cương 3 Viết(KoSDTL G305 50 ĐT 2LS 15/01/2024
31 3 ANT1100 Nhân học đại cương 3 Viết(KoSDTL G306 50 ĐT 2VH 15/01/2024
32 3 LIT3058 Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay 3 Viết(KoSDTL G303 55 VH 2ĐP 15/01/2024
33 3 LIT3058 Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay 3 Viết(KoSDTL G304 22 VH 1XHH 15/01/2024
34 3 PHI1054* Lôgic học đại cương 3 Viết(KoSDTL G304 32 ĐT 1CTH 15/01/2024
35 3 ARO1160 Các lý thuyết về quản trị 3 Viết(KoSDTL G302 40 LTH 2KHQL 15/01/2024
36 3 ARO1160 Các lý thuyết về quản trị 3 Viết(KoSDTL G406 14 LTH 1TLH 15/01/2024
37 3 ARO1160 Các lý thuyết về quản trị 3 Viết(KoSDTL G407 48 LTH 2QTH 15/01/2024
38 3 ORS3290 Tiếng Hán nâng cao 4 4 Viết(KoSDTL G406 34 ĐP 2LTH 15/01/2024

Ngày 12 tháng 1 năm 2024

1 1 CUL3013
Các vấn đề văn hóa và văn hóa học bằng 
tiếng Anh 2

3 Vấn đáp BC102 42 LS 1LS 12/01/2024

2 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương L09 3 Vấn đáp BC101 64 TLH 1TLH 12/01/2024
3 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương L27 3 Vấn đáp BC201 56 TLH 1TLH 12/01/2024
4 1 SEA3026 Tiếng Thái trung cấp 2 3 Vấn đáp C105 13 ĐP 1ĐP 12/01/2024
5 1 SEA3006 Tiếng Thái sơ cấp 2 3 Vấn đáp C110 16 ĐP 1ĐP 12/01/2024

6 1 PHI3091
Sự hình thành quan điểm mác xít về nội 
dung và hình thức của tư duy

3 Vấn đáp C112 7 TrH 1TrH 12/01/2024

7 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương L21 3 Vấn đáp I101 100 TLH 1TLH 12/01/2024
8 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương L19 3 Vấn đáp I201 88 TLH 1TLH 12/01/2024
9 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương L16 3 Vấn đáp I301 80 TLH 1TLH 12/01/2024
10 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương L02 3 Vấn đáp I501 84 TLH 1TLH 12/01/2024
11 3 PHI1172 Triết học giáo dục 3 Vấn đáp I101 44 TrH 1TrH 12/01/2024
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12 3 ARO3081 Kỹ năng tổ chức công việc 3 Viết(KoSDTL G102 41 LTH 2BC 16/01/2024
13 3 ARO3081 Kỹ năng tổ chức công việc 3 Viết(KoSDTL G103 42 LTH 2TrH 16/01/2024
14 3 PSY1150 Tâm lý học phát triển 3 Viết(KoSDTL G105 47 TLH 2LS 16/01/2024
15 3 PSY1150 Tâm lý học phát triển 3 Viết(KoSDTL G106 33 TLH 1VH 16/01/2024
16 3 ORS3300 Tiếng Anh nâng cao 2 4 Viết + VĐ G106 13 ĐP 1ĐP 16/01/2024
17 3 HIS3107 Một số PPNC lịch sử 4 Viết(KoSDTL G104 51 LS 2XHH 16/01/2024
18 3 HIS3107 Một số PPNC lịch sử 4 Viết(KoSDTL G202 10 LS 1CTH 16/01/2024
19 3 SIN3045 Ngũ kinh 2 (Lễ-Dịch) 4 Viết(KoSDTL G202 30 HN 1KHQL 16/01/2024
20 3 MNS1101 Văn hoá tổ chức 3 Viết (ĐSDTL) G203 50 KHQL 2TLH 16/01/2024
21 3 MNS1101 Văn hoá tổ chức 3 Viết (ĐSDTL) G204 49 KHQL 2QTH 16/01/2024
22 3 MNS3037 Khoa học tổ chức 3 Viết (ĐSDTL) G205 48 KHQL 2LTH 16/01/2024
23 3 MNS3037 Khoa học tổ chức 3 Viết (ĐSDTL) G206 33 KHQL 1BC 16/01/2024
24 3 MNS3075 Quản lý sở hữu trí tuệ doanh nghiệp 3 Viết (ĐSDTL) G206 15 KHQL 1DL 16/01/2024
25 3 LIN2033 Dẫn luận ngôn ngữ học 3 Viết(KoSDTL G302 43 ĐT 2N.H 16/01/2024
26 3 LIN2033 Dẫn luận ngôn ngữ học 3 Viết(KoSDTL G303 50 ĐT 2NNH 16/01/2024
27 3 LIN2033 Dẫn luận ngôn ngữ học 3 Viết(KoSDTL G304 50 ĐT 2VNH 16/01/2024

Ngày 13 tháng 1 năm 2024
1 1 PSY3043 Tâm lý học dân tộc 3 Vấn đáp C110 29 TLH 1TLH 13/01/2024
2 1 PSY1051 Tâm lý học đại cương L11 3 Vấn đáp BC101 94 TLH 1TLH 13/01/2024
3 1 PSY1157 Tâm lý học thể thao 3 Vấn đáp C104 23 TLH 1TLH 13/01/2024

Ngày 21 tháng 1 năm 2024
1 5 TOU3028 Ý tưởng và kịch bản sự kiện 3 Tiểu luận
2 5 JOU3074 Ứng dụng BC trên thiết bị di động *** 3 Tiểu luận
3 5 ITS3050 Đàm phán quốc tế L01 2 Tiểu luận
4 5 ITS3050 Đàm phán quốc tế L02 2 Tiểu luận
5 5 PSY3053 Đánh giá trong tâm lý học lâm sàng 2 Tiểu luận
6 5 PSY3063 Đánh giá và can thiệp rối loạn phát triển 2 Tiểu luận
7 5 ORS3210 Địa lí Ấn Độ 2 Tiểu luận
8 5 JPN3001 Địa lí Nhật Bản 3 Tiểu luận
9 5 GEO 1001 Địa lý thế giới 3 Tiểu luận
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10 5 LIB3116 Định chủ đề, định từ khóa 3 Tiểu luận

11 5 PHI3078
Đời sống văn hoá tinh thần trong quá trình 
xây dựng CNXH ở VN

2 Tiểu luận

12 5 HIS3146
Đường lối đối ngoại của Đảng CSVN 
trong các thời kì lịch sử (1945-2016)

2 Tiểu luận

13 5 CUL3004 Đường lối văn hóa của Đảng CSVN 3 Tiểu luận
14 5 JOU3073- Đại cương Truyền thông mạng XH *** 3 Tiểu luận
15 5 JOU3072 Đại cương về Kinh tế báo chí truyền thông 3 Tiểu luận
16 5 TOU1100 Đại cương về quản trị kinh doanh L01 3 Tiểu luận
17 5 TOU1100 Đại cương về quản trị kinh doanh L02 3 Tiểu luận
18 5 PRS3005 Đại cương về quảng cáo L01 3 Tiểu luận
19 5 PRS3005 Đại cương về quảng cáo L02 3 Tiểu luận
20 5 ARO1166 Đạo đức công vụ 3 Tiểu luận
21 5 PHI3159 Đạo đức học phương Đông với đạo đức 3 Tiểu luận
22 5 SOW3055 Đạo đức nghề nghiệp 3 Tiểu luận
23 5 REL1152 Đạo Tin lành và Mặc môn ở Việt Nam 3 Tiểu luận

24 5 HIS3148
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây 
dựng bộ máy chính quyền (1945-2016)

2 Tiểu luận

25 5 HIS3024 Đặc điểm qh QT sau Chiến tranh lạnh 2 Tiểu luận
26 5 VNS4054 Đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam 3 Tiểu luận
27 5 TOU3012 Điểm tuyến du lịch Việt Nam 3 Tiểu luận
28 5 LIT3073 Điển phạm trong văn học Việt Nam 3 Tiểu luận
29 5 ITS3063 An ninh con người 2 Tiểu luận
30 5 ITS3094 An ninh con người 2 Tiểu luận
31 5 INF3003- An ninh thông tin ** 3 Tiểu luận
32 5 SOW3039 An sinh xã hội 3 Tiểu luận
33 5 JOU3058 Ảnh báo chí 3 Tiểu luận
34 5 JOU3045 Báo chí chuyên biệt 4 Tiểu luận
35 5 JOU1051 Báo chí truyền thông đại cương L01 3 Tiểu luận
36 5 JOU1051 Báo chí truyền thông đại cương L03 3 Tiểu luận
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37 5 JOU1051 Báo chí truyền thông đại cương L04 3 Tiểu luận
38 5 JOU1051 Báo chí truyền thông đại cương L05 3 Tiểu luận
39 5 JOU1051 Báo chí truyền thông đại cương TT23 3 Tiểu luận
40 5 LIB3123 Bảo mật và an toàn thông tin 3 Tiểu luận
41 5 REL3003 Biểu tượng học tôn giáo 3 Tiểu luận
42 5 JOU3002 Biên tập văn bản báo chí 2 Tiểu luận
43 5 HIS3142 Biến đổi kinh tế-xã hội trong lịch sử VN 2 Tiểu luận
44 5 ITS3031 Các cường quốc châu Âu 4 Tiểu luận

45 5 HIS3149
Các cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng 
sản Việt Nam (1930-2016)

2 Tiểu luận

46 5 PRS3002 Các chương trình quan hệ công chúng 3 Tiểu luận
47 5 ANT3011 Các dân tộc Tày - Thái ở Việt Nam 3 Tiểu luận
48 5 ANT1101 Các dân tộc & chính sách dân tộc VN 3 Tiểu luận
49 5 INF3002- Các hệ thống thông tin quản lý * 3 Tiểu luận
50 5 JOU4054 Các loại hình báo chí truyền thông L01 2 Tiểu luận
51 5 JOU4054 Các loại hình báo chí truyền thông TT23 2 Tiểu luận
52 5 HIS3152 Các tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở VN 2 Tiểu luận
53 5 MNS4064 Các vấn đề đương đại trong quản lý 2 Tiểu luận
54 5 CUL2003 Các vấn đề của văn hóa trong xã hội 3 Tiểu luận
55 5 JOU1101- Các vấn đề xã hội và góc tiếp cận báo chí 3 Tiểu luận
56 5 REL1151 Công giáo và Chính thống giáo ở VN 3 Tiểu luận
57 5 LIB3120 Công tác địa chí 3 Tiểu luận
58 5 SOW3045 Công tác xã hội với người nghèo 3 Tiểu luận
59 5 SOW3043 Công tác xã hội với trẻ em 3 Tiểu luận
60 5 ITS3056 Canada và các nước Mĩ Latinh 3 Tiểu luận
61 5 PSY1159 Chăm sóc tâm lý-xã hội cho người cao tuổi 3 Tiểu luận

62 5 HIS3025
Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau 
Chiến tranh Thế giới thứ hai

2 Tiểu luận

63 5 POL3005 Chính sách đối ngoại của Việt Nam 3 Tiểu luận
64 5 MNS3067 Chính sách giảm nghèo bền vững 3 Tiểu luận
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65 5 MNS3098 Chính sách khoa học, công nghệ&đổi mới 3 Tiểu luận
66 5 ORS3295 Chính sách ngoại giao của Trung Quốc và 2 Tiểu luận
67 5 INF2002- Chính sách thông tin * 3 Tiểu luận
68 5 SOC1151 Chính sách xã hội L02 3 Tiểu luận
69 5 SOC1151 Chính sách xã hội L03 3 Tiểu luận
70 5 ORS3312 Chính trị Ấn Độ 2 Tiểu luận
71 5 HIS3140 Chế độ ruộng đất Việt Nam 2 Tiểu luận
72 5 PRS3010 Chiến dịch quan hệ công chúng 3 Tiểu luận

73 5 LIT3078
Chuyển thể kịch bản trong nghệ thuật điện 
ảnh

3 Tiểu luận

74 5 MNS3060 Dịch vụ công 3 Tiểu luận
75 5 LIT3075 Dịch văn học: Lý thuyết và ứng dụng 3 Tiểu luận
76 5 JOU3069 Dẫn chương trình phát thanh - truyền hình 3 Tiểu luận
77 5 SEA3011 Di cư và di chuyển lao động ở các nước 3 Tiểu luận
78 5 HIS3131 Di sản và quản lý di sản văn hóa ở Việt 2 Tiểu luận
79 5 LIT3070 Di tích văn hóa dân gian Việt Nam 3 Tiểu luận
80 5 MNS3080 Doanh nghiệp khoa học và công nghệ 3 Tiểu luận
81 5 TOU3015 Du lịch sinh thái 3 Tiểu luận
82 5 TOU1155 Du lịch tôn giáo-tín ngưỡng 2 Tiểu luận
83 5 TOU3016 Du lịch văn hoá 3 Tiểu luận
84 5 VNS3011 Du lịch Việt Nam 3 Tiểu luận
85 5 LIT3069 Folklore và văn hóa đại chúng 3 Tiểu luận

86
5 LIN3096

Giáo dục ngôn ngữ trong môi trường đa 
ngữ L1 3 Tiểu luận

87 5 SIN1150 Giới thiệu và phân tích kho sách Hán Nôm 3 Tiểu luận
88 5 LIT3074 Giới trong văn học Việt Nam 3 Tiểu luận
89 5 HIS3133 Giới và nghiên cứu giới trong văn hóa VN 2 Tiểu luận
90 5 HIS3143 Giao lưu văn hóa trong lịch sử Việt Nam 2 Tiểu luận
91 5 TOU3017 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao L02 3 Tiểu luận
92 5 TOU3017 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao L04 3 Tiểu luận
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93 5 SOW2004 Hành vi con người và môi trường XH L01 3 Tiểu luận
94 5 SOW2004 Hành vi con người và môi trường XH L02 3 Tiểu luận
95 5 ITS3075 Hỗ trợ quốc tế 3 Tiểu luận
96 5 LIB3129 Hệ quản trị nội dung trực tuyến 3 Tiểu luận
97 5 MNS3079 Hệ thống đổi mới quốc gia 3 Tiểu luận
98 5 ITS3027 Hệ thống chính trị và pháp luật châu Âu 2 Tiểu luận
99 5 ITS3037 Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kỳ 3 Tiểu luận
100 5 POL1053 Hệ thống chính trị Việt Nam 2 Tiểu luận
101 5 ITS3029 Hệ thống kinh tế của Liên minh châu Âu 2 Tiểu luận
102 5 ITS1051 Hội nhập Quốc tế và phát triển L01 2 Tiểu luận
103 5 ITS1051 Hội nhập Quốc tế và phát triển L02 2 Tiểu luận
104 5 JOU3059 Kỹ năng viết cho báo điện tử BK 3 Tiểu luận
105 5 JOU3059 Kỹ năng viết cho báo điện tử TT23 3 Tiểu luận
106 5 PRS3003 Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng L02 3 Tiểu luận
107 5 PRS3003 Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng BK 3 Tiểu luận
108 5 JOU3040 Kĩ năng viết phát thanh và truyền hình L01 4 Tiểu luận
109 5 JOU3040 Kĩ năng viết phát thanh và truyền hình L02 4 Tiểu luận
110 5 JOU3040 Kĩ năng viết phát thanh và truyền hình L03 4 Tiểu luận
111 5 JOU3040 Kĩ năng viết phát thanh và truyền hình L04 4 Tiểu luận
112 5 JOU3044 Kĩ thuật phát thanh và truyền hình L01 3 Tiểu luận
113 5 JOU3044 Kĩ thuật phát thanh và truyền hình L03 3 Tiểu luận
114 5 JOU3044 Kĩ thuật phát thanh và truyền hình BK 3 Tiểu luận
115 5 MNS1054 Khởi nghiệp L01 3 Tiểu luận
116 5 MNS1054 Khởi nghiệp L02 3 Tiểu luận
117 5 MNS1054 Khởi nghiệp L03 3 Tiểu luận
118 5 MNS1054 Khởi nghiệp L04 3 Tiểu luận
119 5 MNS1054 Khởi nghiệp L05 3 Tiểu luận
120 5 MNS1054 Khởi nghiệp L06 3 Tiểu luận
121 5 MNS1054 Khởi nghiệp L07 3 Tiểu luận
122 5 MNS1054 Khởi nghiệp L09 3 Tiểu luận
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123 5 MNS1054 Khởi nghiệp L10 3 Tiểu luận
124 5 MNS1054 Khởi nghiệp L11 3 Tiểu luận
125 5 HIS4053 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
126 5 JOU4051 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
127 5 JPN4003 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
128 5 KOS4050 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
129 5 LIN4054 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
130 5 MNS4052 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
131 5 ORS4052 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
132 5 PRS4050 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
133 5 REL4050 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
134 5 SEA4050 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
135 5 SOC4053 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
136 5 SOW4052 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
137 5 VNS4053 Khóa luận tốt nghiệp 5 Tiểu luận
138 5 INF2006 Khai phá dữ liệu và phân tích mạng xã hội 3 Tiểu luận
139 5 HIS3157 Khảo cổ học cộng đồng và quản lý di sản 2 Tiểu luận
140 5 HIS3155 Khảo cổ học lịch sử Việt Nam 2 Tiểu luận
141 5 HIS3154 Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Việt Nam 2 Tiểu luận
142 5 HIS3156 Khảo cổ học Trung Quốc và Đông Nam Á 2 Tiểu luận
143 5 MNS2065-E Khoa học chính sách (*) 3 Tiểu luận
144 5 MNS1100 Khoa học quản lý đại cương L03 3 Tiểu luận
145 5 ITS1104 Khu vực học đại cương 3 Tiểu luận
146 5 TOU3003 Kinh doanh dịch vụ bổ sung DL 3 Tiểu luận
147 5 TOU3003 Kinh doanh dịch vụ bổ sung QTKS 3 Tiểu luận
148 5 ITS3074 Kinh tế phát triển 3 Tiểu luận
149 5 ORS3124 Kinh tế Trung Quốc 2 Tiểu luận
150 5 ITS3036 Lịch sử - văn hóa Hoa Kỳ 3 Tiểu luận
151 5 SEA1151 Lịch sử Đông Nam Á 3 Tiểu luận
152 5 KOS3003 Lịch sử Hàn Quốc 3 Tiểu luận
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153 5 PHI3156 Lịch sử Mỹ học 3 Tiểu luận
154 5 CUL1100 Lịch sử nghệ thuật 2 Tiểu luận
155 5 ARO1150 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 3 Tiểu luận
156 5 JPN3002 Lịch sử Nhật Bản 3 Tiểu luận
157 5 PHI3064 Lịch sử phép biện chứng Mác xít 2 Tiểu luận
158 5 ORS1101 Lịch sử phương Đông L01 3 Tiểu luận
159 5 ORS1101 Lịch sử phương Đông L02 3 Tiểu luận
160 5 PHI3154 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 3 Tiểu luận

161
5 PHI3111

Lịch sử triết học phương Đông qua các tác 
phẩm tiêu biểu 3 Tiểu luận

162 5 ITS3028 Lịch sử và văn hóa châu Âu 2 Tiểu luận

163
5 SEA3030

Lịch sử văn hóa xã hội các nước Đông 
Nam Á lục địa 3 Tiểu luận

164 5 SEA1100 Lịch sử-văn hóa và tư tưởng phương Đông 3 Tiểu luận
165 5 JOU1150 Lý luận báo chí truyền thông L02 3 Tiểu luận
166 5 JOU1150 Lý luận báo chí truyền thông L03 3 Tiểu luận
167 5 JOU4053 Lý luận và thể loại BCtruyền thông L01 3 Tiểu luận
168 5 JOU4053 Lý luận và thể loại BCtruyền thông TT23 3 Tiểu luận
169 5 MNS4059 Lý luận và phương pháp quản lý 3 Tiểu luận
170 5 SOW3032 Lý thuyết công tác xã hội 3 Tiểu luận

171
5 LIT3077

Lý thuyết phê bình văn học phương Tây 
hiện đại trong phân tích tác phẩm 3 Tiểu luận

172 5 E Lý thuyết quyết định (*) 3 Tiểu luận
173 5 MNS3002 Lý thuyết quyết định L01 3 Tiểu luận
174 5 HIS3153 Lý thuyết và phương pháp khảo cổ học 2 Tiểu luận

175
5 HIS3150

Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu văn 
hóa học 2 Tiểu luận

176 5 SOC4058 Lý thuyết xã hội học kinh điển 2 Tiểu luận
177 5 ARO1100 Lưu trữ học đại cương L01 3 Tiểu luận
178 5 ARO1100 Lưu trữ học đại cương LTH 3 Tiểu luận
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179 5 ARO3014 Lưu trữ tài liệu Nghe-Nhìn 2 Tiểu luận
180 5 LIN2013 Loại hình học ngôn ngữ 2 Tiểu luận

181
5 HIS3144

Một số vấn đề tư tưởng nghệ thuật quân 
sự trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ 
Tổ quốc 2 Tiểu luận

182
5 HIS3147

Một số vấn đề trong đường lối quân sự 
của Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Tiểu luận

183
5 HIS3029

Một số vấn đề về nghiên cứu Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Tiểu luận

184 5 TOU1151 Marketing du lịch 3 Tiểu luận
185 5 LIB3121 Marketing thông tin - thư viện 3 Tiểu luận
186 5 JOU2017 Ngôn ngữ báo chí L02 3 Tiểu luận
187 5 JOU2017 Ngôn ngữ báo chí TT23 3 Tiểu luận
188 5 LIN1157 Ngôn ngữ học ứng dụng 2 Tiểu luận
189 5 LIN1158 Ngôn ngữ học nhân chủng 3 Tiểu luận
190 5 LIN3076 Ngôn ngữ và công việc biên tập, xuất bản 3 Tiểu luận
191 5 LIN3075 Ngôn ngữ và thực hành báo chí 3 Tiểu luận

192
5 LIN3083

Ngôn ngữ văn học và sự phát triển của 
tiếng Việt trong thế kỷ 20 3 Tiểu luận

193 5 LIN3058 Ngôn ngữ, truyền thông và tiếp thị 3 Tiểu luận
194 5 LIB3118 Người dùng tin và nhu cầu tin 3 Tiểu luận
195 5 LIT1100 Nghệ thuật học đại cương L01 3 Tiểu luận
196 5 LIT1100 Nghệ thuật học đại cương L02 3 Tiểu luận
197 5 LIT1100 Nghệ thuật học đại cương L05 3 Tiểu luận
198 5 TOU3014 Nghiệp vụ lữ hành 3 Tiểu luận
199 5 ARO3067 Nghiệp vụ thư ký 3 Tiểu luận

200
5 MNS3077

Nghiên cứu xã hội về khoa học, công 
nghệ và môi trường 3tuan 3 Tiểu luận

201
5 MNS3077

Nghiên cứu xã hội về khoa học, công 
nghệ và môi trường TT23 3 Tiểu luận
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202 5 REL3005 Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp 3 Tiểu luận

203
5 VNS2010

Những hiện tượng văn chương Việt Nam 
hiện đại 3 Tiểu luận

204
5 LIT3080

Những khuynh hướng cơ bản trong văn 
hóa nghệ thuật thế kỷ XX 3 Tiểu luận

205
5 LIT3063

Những vấn đề văn học Trung Quốc đương 
đại 2 Tiểu luận

206 5 ANT3018 Nhân học đô thị 3 Tiểu luận
207 5 ANT1100 Nhân học đại cương TT23 3 Tiểu luận
208 5 ANT1100 Nhân học đại cương 02 3 Tiểu luận
209 5 ANT2002 Nhân học ngôn ngữ 09 3 Tiểu luận
210 5 ANT2004 Nhân học phát triển 3 Tiểu luận
211 5 ANT3003 Nhân học về giới 3 Tiểu luận
212 5 ANT3002 Nhân học y tế 3 Tiểu luận
213 5 INF1102 Nhập môn khoa học dữ liệu 3 Tiểu luận
214 5 TOU2001 Nhập môn khoa học du lịch L04 3 Tiểu luận
215 5 TOU2001 Nhập môn khoa học du lịch L05 3 Tiểu luận
216 5 TOU2001 Nhập môn khoa học du lịch L06 3 Tiểu luận
217 5 LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin L01 2 Tiểu luận
218 5 LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin L02 2 Tiểu luận
219 5 LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin L04 2 Tiểu luận
220 5 LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin L05 2 Tiểu luận
221 5 LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin L06 2 Tiểu luận
222 5 LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin L08 2 Tiểu luận
223 5 LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin L09 2 Tiểu luận
224 5 LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin L10 2 Tiểu luận
225 5 LIB1050 Nhập môn Năng lực thông tin L11 2 Tiểu luận
226 5 ORS3209 Nhập môn nghiên cứu Ấn Độ 2 Tiểu luận
227 5 JPN3003 Nhập môn Nghiên cứu Nhật Bản 3 Tiểu luận
228 5 ITS3073 Nhập môn Nghiên cứu Phát triển quốc tế 3 Tiểu luận
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229 5 ORS3220 Nhập môn nghiên cứu Thái Lan 2 Tiểu luận
230 5 ORS3183 Nhập môn nghiên cứu Trung Quốc 2 Tiểu luận

231
5 REL1102

Nhập môn phương pháp nghiên cứu tôn 
giáo học 3 Tiểu luận

232
5 LIT1161

Nhập môn phương pháp nghiên cứu và 
giảng dạy văn học 3 Tiểu luận

233 5 LIB3122 Nhập môn quản trị dự án L01 3 Tiểu luận
234 5 LIB3122 Nhập môn quản trị dự án L02 3 Tiểu luận
235 5 INF1100 Nhập môn quản trị thông tin 3 Tiểu luận
236 5 JOU1100 Nhập môn Truyền thông chính trị *** 3 Tiểu luận
237 5 LIT3076 Nhập môn văn học so sánh 3 Tiểu luận
238 5 REL3023 Nho giáo và đạo giáo ở Việt Nam 3 Tiểu luận
239 5 PHI3144 Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam 4 Tiểu luận
240 5 ANT4050 Niên luận 2 Tiểu luận
241 5 HIS2022 Niên luận 2 Tiểu luận
242 5 ITS4058 Niên luận 2 Tiểu luận
243 5 JPN4001 Niên luận 2 Tiểu luận
244 5 KOS4001 Niên luận 2 Tiểu luận
245 5 LIT4050 Niên luận 2 Tiểu luận
246 5 ORS4051 Niên luận 2 Tiểu luận
247 5 SEA4001 Niên luận 2 Tiểu luận
248 5 SIN3023 Niên luận 2 Tiểu luận
249 5 TOU2013 Niên luận DVDL 2 Tiểu luận
250 5 TOU2013 Niên luận QTKS 2 Tiểu luận
251 5 JOU2019 Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông 3 Tiểu luận
252 5 JOU2019 Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông 3 Tiểu luận
253 5 SOW1102 Phát triển cộng đồng 3 Tiểu luận
254 5 MNS3057 Phân cấp quản lý hành chính 3 Tiểu luận
255 5 LIB1166 Phân loại tài liệu 3 Tiểu luận
256 5 INF2003-E Phân tích và thiết kế hệ thống * 3 Tiểu luận
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257 5 LIB3074 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 Tiểu luận

258
5 PHI3151

Phép biện chứng duy vật với thực tiễn ở 
Việt Nam hiện nay 4 Tiểu luận

259 5 LIN1159 Phương pháp điền dã ngôn ngữ học 3 Tiểu luận

260
5 JOU1151

Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu 
truyền thông 3 Tiểu luận

261
5 JOU1151-E

Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu 
truyền thông E 3 Tiểu luận

262
5 CUL3002

Phương pháp luận và phương pháp nghiên 
cứu văn hóa 3 Tiểu luận

263
5 ITS3069 Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế 3 Tiểu luận

264
5 POL3035

Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống 
chính trị 3 Tiểu luận

265 5 PHI1106 Phương thức sản xuất châu Á 3 Tiểu luận
266 5 LIN1102 Phong cách học tiếng Việt 3 Tiểu luận
267 5 JPN3023 Phong tục tập quán Nhật Bản 3 Tiểu luận
268 5 TOU3025 PR và truyền thông cho sự kiện 3 Tiểu luận
269 5 ITS3039 Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ 2 Tiểu luận
270 5 ITS3051 Quan hệ công chúng 2 Tiểu luận
271 5 PRS1100 Quan hệ công chúng đại cương L03 3 Tiểu luận
272 5 PRS1100 Quan hệ công chúng đại cương L04 3 Tiểu luận
273 5 PRS1100 Quan hệ công chúng đại cương L07 3 Tiểu luận
274 5 SEA3027 Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á 3 Tiểu luận

275
5 ITS3017

Quan hệ quốc tế ở châu Á - Thái Bình 
Dương 3 Tiểu luận

276
5 ORS3323

Quan hệ quốc tế của Thái Lan và quan hệ 
Thái Lan-Việt Nam 2 Tiểu luận

277 5 KOS3017 Quan hệ quốc tế Hàn Quốc 2 Tiểu luận

31/40



STT Ca Mã HP Học phần thi TC HT thi Phòng SL In sao CBCT Ngày chấm

278
5 HIS3082

Quan hệ thương mại truyền thống ở khu 
vực Biển Đông 2 Tiểu luận

279 5 ITS3057 Quan hệ Việt Nam - Hoa Kì 2 Tiểu luận
280 5 JPN3004 Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 3 Tiểu luận
281 5 ITS3092 Quan hệ Việt Nam-Hoa Kì 2 Tiểu luận
282 5 MNS3061 Quản lý cấp cơ sở 3 Tiểu luận
283 5 MNS3083 Quản lý cấp cơ sở về kinh tế 3 Tiểu luận
284 5 MNS3084 Quản lý cấp cơ sở về văn hóa-xã hội 3 Tiểu luận
285 5 MNS3040 Quản lý dự án 3 Tiểu luận
286 5 ITS3065 Quản lý dự án phát triển 3 Tiểu luận
287 5 ITS3065 Quản lý dự án phát triển TT23 3 Tiểu luận

288 5 MNS3091-E Quản lý khởi nghiệp (***) 3 Tiểu luận
289 5 MNS3090-E Quản lý khoa học và công nghệ (**) 3 Tiểu luận
290 5 ARO3085 Quản lý tài liệu điện tử 3 Tiểu luận
291 5 MNS3056 Quản lý tài sản công 3 Tiểu luận

292
5 LIB1162 Quản lý thông tin theo môn ngành tri thức 3 Tiểu luận

293 5 TOU3033 Quản trị dịch vụ buồng 3 Tiểu luận
294 5 INF3004-E Quản trị dự án ** 3 Tiểu luận
295 5 TOU2008 Quản trị kinh doanh khách sạn 3 Tiểu luận
296 5 TOU2009 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 Tiểu luận
297 5 TOU3021 Quản trị lễ tân 3 Tiểu luận
298 5 JOU3071 Quản trị nội dung website L02 3 Tiểu luận
299 5 JOU3071 Quản trị nội dung website L04 3 Tiểu luận
300 5 JOU3071 Quản trị nội dung website L05 3 Tiểu luận
301 5 TOU3026 Quản trị sự kiện 4 Tiểu luận
302 5 TOU3022 Quản trị thực phẩm đồ uống L01 3 Tiểu luận
303 5 TOU3022 Quản trị thực phẩm đồ uống L02 3 Tiểu luận
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304
5

INF2004-E
Quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số * 3 Tiểu luận

305 5 MNS3072 Sáng chế và giải pháp hữu ích 3 Tiểu luận
306 5 JOU3066 Sáng tạo sản phẩm báo chí hiện đại *** 3 Tiểu luận

307
5 JOU3075

Sáng tạo siêu tác phẩm báo chí đa phương 
tiện *** 3 Tiểu luận

308
5 HIS3100

Sự hình thành, phát triển của các công ty 
Đông Ấn châu Âu và tác động đối với 
châu Á thế kỉ XVI-XVII 2 Tiểu luận

309 5 LIT3071 Sự kiện văn hóa dân gian 3 Tiểu luận

310
5 PHI3007

Sự tiếp biến tư tưởng Đông – Tây ở Việt 
Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 2 Tiểu luận

311 5 LIB3058 Sản phẩm và dịch vụ thông tin 3 Tiểu luận
312 5 JOU3077 Sản xuất ấn phẩm báo chí truyền thông 3 Tiểu luận
313 5 JOU3081 Sản xuất chương trình chuyên đề 3 Tiểu luận

314
5 JOU3070

Sản xuất chương trình phát thanh - truyền 
hình *** 3 Tiểu luận

315 5 JOU3080 Sản xuất chương trình tin tức/thời sự 3 Tiểu luận
316 5 CUL2006 Tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam 2 Tiểu luận
317 5 INF3018 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 3 Tiểu luận
318 5 PRS3004 Tổ chức sự kiện L01 3 Tiểu luận
319 5 PRS3004 Tổ chức sự kiện L03 3 Tiểu luận

320
5 ORS1154

Tổng quan khu vực Nam Á và Đông Nam 
Á 3 Tiểu luận

321 5 ITS3070 Tổng quan kinh tế các nước Châu Mĩ 3 Tiểu luận

322
5 PSY3064 Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên 3 Tiểu luận

323 5 PSY2035 Tâm lí học môi trường*** 3 Tiểu luận

33/40



STT Ca Mã HP Học phần thi TC HT thi Phòng SL In sao CBCT Ngày chấm
324 5 PSY3061 Tâm lý học công nghiệp và tổ chức 3 Tiểu luận
325 5 PSY3029 Tâm lý học học đường 2 Tiểu luận
326 5 PSY3062 Tâm lý học lao động và hướng nghiệp 2 Tiểu luận
327 5 PSY3044 Tâm lý học pháp lý 2 Tiểu luận
328 5 PSY2031 Tâm lý học quản lý 3 Tiểu luận
329 5 PSY2031 Tâm lý học quản lý L02 TT23 3 Tiểu luận
330 5 PSY3012 Tâm lý học tôn giáo 2 Tiểu luận
331 5 PSY1155 Tâm lý học tình dục 3 Tiểu luận
332 5 PSY3051 Tâm lý học trị liệu 3 Tiểu luận
333 5 PSY3003 Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo 2 Tiểu luận
334 5 LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng L01 2 Tiểu luận
335 5 LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng L02 2 Tiểu luận
336 5 LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng L03 2 Tiểu luận
337 5 LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng L04 2 Tiểu luận
338 5 LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng L05 2 Tiểu luận
339 5 LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng L08 2 Tiểu luận
340 5 LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng L10 2 Tiểu luận
341 5 LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng L11 2 Tiểu luận
342 5 LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng L13 2 Tiểu luận
343 5 LIT1054 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng L14 2 Tiểu luận
344 5 PHI3009 Tư tưởng triết học của Phan Bội Châu 2 Tiểu luận
345 5 REL3015 Tín ngưỡng vòng đời của người Việt 3 Tiểu luận
346 5 ANT3004 Tính tộc người và quan hệ tộc người 3 Tiểu luận

347
5 ORS3324

Thái Lan trên con đường phát triển hiện 
đại 2 Tiểu luận

348 5 LIB3045 Thông tin đa phương tiện 3 Tiểu luận
349 5 SOW3057 Thực hành công tác xã hội nhóm 3 Tiểu luận
350 5 SOW3054 Thực hành nghiên cứu xã hội 2 Tiểu luận
351 5 PSY3069 Thực hành tâm lí học xã hội 2 Tiểu luận
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352 5 PSY3065 Thực hành tâm lý học lâm sàng 4 Tiểu luận

353
5 PSY 3007 Thực hành tâm lý học quản lý-kinh doanh 2 Tiểu luận

354 5 PSY3056 Thực hành tham vấn tâm lý 3 Tiểu luận
355 5 JPN4005 Thực hành tiếng Nhật tổng hợp 5 Tiểu luận
356 5 LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt NNH 2 Tiểu luận
357 5 CUL3012 Thực hành văn hóa 3 Tiểu luận
358 5 ITS3081 Thực tế*** 2 Tiểu luận
359 5 LIN4002 Thực tập 2 Tiểu luận
360 5 LIT4051 Thực tập 3 Tiểu luận
361 5 SIN4055 Thực tập 3 Tiểu luận
362 5 JOU4056 Thực tập chuyên môn 3 Tiểu luận
363 5 POL4058 Thực tập chuyên môn 5 Tiểu luận
364 5 HIS4050 Thực tập chuyên môn 1 2 Tiểu luận
365 5 TOU3036 Thực tập chuyên ngành 2 (hướng dẫn) 3 Tiểu luận
366 5 TOU3037 Thực tập chuyên ngành sự kiện 1 3 Tiểu luận
367 5 ITS3066 Thực tập nghiên cứu phát triển quốc tế 2 Tiểu luận
368 5 ARO4051 Thực tập tốt nghiệp LTH 5 Tiểu luận
369 5 ARO4051 Thực tập tốt nghiệp QTVP 5 Tiểu luận
370 5 CUL4002 Thực tập tốt nghiệp 3 Tiểu luận
371 5 HIS4052 Thực tập tốt nghiệp 2 Tiểu luận
372 5 JOU4050 Thực tập tốt nghiệp 5 Tiểu luận
373 5 MNS4066 Thực tập tốt nghiệp 3 Tiểu luận
374 5 PRS4002 Thực tập tốt nghiệp 5 Tiểu luận
375 5 REL4002 Thực tập tốt nghiệp 4 Tiểu luận
376 5 SOC4052 Thực tập tốt nghiệp 3 Tiểu luận
377 5 SOW4051 Thực tập tốt nghiệp 5 Tiểu luận
378 5 TOU4062 Thực tập tốt nghiệp 3 Tiểu luận
379 5 INF4006 Thực tập thực tế 4 Tiểu luận
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380 5 JOU4064 Thực tập thực tế 3 Tiểu luận
381 5 LIB4066 Thực tập thực tế 4 Tiểu luận
382 5 PRS4001 Thực tập thực tế 3 Tiểu luận
383 5 INF4001 Thực tập thực tế 1 5 Tiểu luận
384 5 INF4003 Thực tập thực tế 3 5 Tiểu luận
385 5 ITS4059 Thực tập/thực tế 2 Tiểu luận
386 5 ITS1101 Thể chế chính trị thế giới 3 Tiểu luận
387 5 ITS2013 Thể chế chính trị thế giới 3 Tiểu luận

388
5 ANT3006

Thân tộc, hôn nhân và gia đình ở Việt 
Nam 3 Tiểu luận

389
5 MNS3093

Thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ 
(***) L01 3 Tiểu luận

390
5 MNS3093

Thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ 
(***) L02 3 Tiểu luận

391 5 PSY3033 Tham vấn cho trẻ em và thanh thiếu niên 2 Tiểu luận
392 5 PSY3067 Tham vấn hôn nhân và gia đình 3 Tiểu luận
393 5 PSY3066 Tham vấn học đường 2 Tiểu luận
394 5 PSY3068 Tham vấn qua điện thoại và trực tuyến 2 Tiểu luận
395 5 SOW3036 Tham vấn trong công tác xã hội 3 Tiểu luận

396
5 HIS3141

Thiết chế chính trị và pháp luật trong lịch 
sử Việt Nam 2 Tiểu luận

397 5 SOW4058 Thiết kế can thiệp trong công tác xã hội 3 Tiểu luận

398
5 SOW4055 Thiết kế nghiên cứu trong công tác xã hội 2 Tiểu luận

399 5 SOC4056 Thiết kế nghiên cứu xã hội học 3 Tiểu luận

400
5 INF3001-E Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu ** 3 Tiểu luận

401 5 LIB3073 Thiết kế và quản trị nội dung Website 3 Tiểu luận
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402
5 INF2001-E Thu thập và tổ chức thông tin * 3 Tiểu luận

403
5 LIT3000

Tiểu thuyết phương Tây thế kỷ XX - Một 
số khuynh hướng và đặc điểm 2 Tiểu luận

404
5 SEA3004

Tiếng Anh chuyên ngành - Lịch sử Đông 
Nam Á L01 4 Tiểu luận

405
5 SEA3004

Tiếng Anh chuyên ngành - Lịch sử Đông 
Nam Á L02 4 Tiểu luận

406
5 ORS3306

Tiếng Anh chuyên ngành (Chính trị-Xã 
hội) 4 Tiểu luận

407 5 ORS3305 Tiếng Anh chuyên ngành (Kinh tế) 4 Tiểu luận
408 5 ORS3303 Tiếng Anh chuyên ngành (Lịch sử) 4 Tiểu luận
409 5 ITS3087 Tiếng Anh chuyên ngành 5 3 Tiểu luận

410
5 ORS3293

Tiếng Hán chuyên ngành (Chính trị, xã 
hội) 4 Tiểu luận

411 5 ORS3292 Tiếng Hán chuyên ngành (Kinh tế) 4 Tiểu luận

412
5 JPN3029

Tiếng Nhật chuyên ngành (Kinh tế-
Thương mại) L01 3 Tiểu luận

413
5 JPN3029

Tiếng Nhật chuyên ngành (Kinh tế-
Thương mại) L02 3 Tiểu luận

414 5 CUL4052 Tiếp xúc và giao lưu văn hóa 3 Tiểu luận

415
5 HIS3151 Tiếp xúc và giao lưu văn hóa ở Việt Nam 2 Tiểu luận

416 5 SIN3033 Tin học Hán Nôm 2 Tiểu luận

417
5 LIT3068

Toàn cầu hóa và văn học di dân từ đầu thế 
kỷ 20 đến nay 2 Tiểu luận

418
5 HIS3145

Toàn cầu hóa: Lịch sử hình thành và phát 
triển 2 Tiểu luận
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419
5 MNS3092 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp L02 3 Tiểu luận

420
5 MNS3092

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
LTT23 3 Tiểu luận

421 5 ORS3142 Triết học Trung Quốc 2 Tiểu luận
422 5 JOU3049 Truyền thông đa phương tiện L01 3 Tiểu luận
423 5 JOU3049 Truyền thông đa phương tiện L02 3 Tiểu luận
424 5 PRS1150 Truyền thông Marketing 3 Tiểu luận
425 5 JOU3068 Truyền thông thị giác 3 Tiểu luận

426
5 INF3013-E

Truyền thông và ứng xử trong doanh 
nghiệp *** 3 Tiểu luận

427
5 LIB3127

Truyền thông xã hội trong quản lý thông 
tin 3 Tiểu luận

428 5 MNS3065 Tuyển dụng nhân lực 3 Tiểu luận
429 5 LIB1101 Văn bản học L01 3 Tiểu luận
430 5 LIB1101 Văn bản học L02 3 Tiểu luận
431 5 SIN3005 Văn bản học Hán Nôm 2 Tiểu luận
432 5 LIT1158 Văn học Bắc Mĩ - Mĩ Latinh 3 Tiểu luận
433 5 LIT3044 Văn học dân gian Việt Nam 5 Tiểu luận
434 5 LIT1160 Văn học Nam Á 3 Tiểu luận

435
5 SEA1157

Văn học nghệ thuật ở các nước Đông Nam 
Á 3 Tiểu luận

436 5 LIT3053 Văn học Trung Quốc 4 Tiểu luận
437 5 LIT3081 Văn học Trung Quốc cổ đại 3 Tiểu luận

438
5 LIT3079 Văn học và các loại hình nghệ thuật khác 3 Tiểu luận

439 5 LIT3064 Văn học Việt Nam thế kỷ 18-19 3 Tiểu luận

440
5 LIT3072

Văn học Việt Nam trong tiến trình hình 
thành căn tính dân tộc 3 Tiểu luận
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441 5 SEA1152 Văn hóa Đông Nam Á 3 Tiểu luận
442 5 ORS3298 Văn hóa Ấn Độ 2 Tiểu luận
443 5 POL1154 Văn hóa chính trị Việt Nam 3 Tiểu luận
444 5 CUL2005 Văn hóa dân gian 2 Tiểu luận
445 5 KOS3012 Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc 2 Tiểu luận
446 5 CUL3017 Văn hóa du lịch 3 Tiểu luận
447 5 MNS3099 Văn hóa khởi nghiệp 3 Tiểu luận

448
5 REL3012

Văn hóa tôn giáo và du lịch tâm linh cộng 
đồng 3 Tiểu luận

449 5 CUL4051 Văn hóa và phát triển 3 Tiểu luận
450 5 CUL3015 Văn hóa và truyền thông 3 Tiểu luận
451 5 ANT3009 Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại 3 Tiểu luận
452 5 SIN3041 Văn tự học Hán Nôm 3 Tiểu luận
453 5 PHI3149 Vấn đề "tha hóa" trong lịch sử triết học 2 Tiểu luận

454
5 PHI3157

Vấn đề đạo đức trong nền kinh tế thị 
trường ở Việt Nam 2 Tiểu luận

455
5 PHI3155

Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việ 3 Tiểu luận

456 5 PHI3145 Vấn đề dung thông tam giáo ở Việt Nam 3 Tiểu luận

457
5 PHI3150

Vấn đế sở hữu và cách mạng khoa học 
công nghệ ở Việt Nam hiện nay 4 Tiểu luận

458
5 VNS3016

Việt Nam và Đông Nam Á: Những vấn đề 
lịch sử, văn hóa và xã hội 3 Tiểu luận

459 5 VNS3029 Việt ngữ học ứng dụng 3 Tiểu luận

460
5 LIN3095

Việt ngữ học với việc nghiên cứu, giảng 
dạy văn học, văn hóa 3 Tiểu luận

461 5 LIT1053 Viết học thuật L02 2 Tiểu luận
462 5 LIT1053 Viết học thuật L03 2 Tiểu luận
463 5 LIT1053 Viết học thuật L04 2 Tiểu luận
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464 5 LIB3125 Xử lý thông tin 1 3 Tiểu luận
465 5 LIB3126 Xử lý thông tin 2 3 Tiểu luận
466 5 PRS3001 Xây dựng và phát triển thương hiệu 3 Tiểu luận
467 5 KOS3001 Xã hội Hàn Quốc 3 Tiểu luận
468 5 SOC1051 Xã hội học đại cương A 3 Tiểu luận

469 5 SOC1051-E Xã hội học đại cương E 3 Tiểu luận
470 5 SOC3007 Xã hội học gia đình 2 Tiểu luận
471 5 SOC3008 Xã hội học giới 3 Tiểu luận
472 5 LIT1155 Xã hội học nghệ thuật 3 Tiểu luận
473 5 SOC3009 Xã hội học quản lý 3 Tiểu luận
474 5 SOC3055 Xã hội học tôn giáo 3 Tiểu luận
475 5 SOC3005 Xã hội học văn hoá 2 Tiểu luận
476 5 KOS3016 Kinh tế và xã hội tiêu dùng Hàn Quốc 2 Tiểu luận

477
5 MNS3074 Nhãn hiệu và các chỉ dẫn thương mại khác 3 Tiểu luận

478 5 MNS3076 Pháp luật về Khoa học và công nghệ 3 Tiểu luận
479 5 MNS3071 Quyền tác giả và quyền liên quan 3 Tiểu luận
480 5 LIB3119 Thư mục học đại cương 3 Tiểu luận
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